
1
H42.204-260227-

6846
Lê Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký SYLL

02/03/2026 

08:28:14

04/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

11:15:13

Đã trả 

kết quả

2
H42.204-260227-

6871
Lê Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

02/03/2026 

08:54:09

04/03/2026 

08:51:58

03/03/2026 

10:19:26

Đã trả 

kết quả

3
H42.204-260302-

0959
TRẦN MINH TỚI

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

09:08:56

04/03/2026 

08:04:17

03/03/2026 

11:18:40

Đã trả 

kết quả

4
H42.204-260302-

0484
Nguyễn Thị Sen

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy chứng 

nhận hộ cận nghèo

02/03/2026 

09:44:12

04/03/2026 

09:42:19

03/03/2026 

13:29:53

Đã trả 

kết quả

5
H42.204-260302-

0727
TRẦN MINH TỚI

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

02/03/2026 

09:49:41

04/03/2026 

09:48:13

03/03/2026 

10:25:12

Đã trả 

kết quả

6
H42.204-260227-

6993
LÊ XUÂN TÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giải quyết chế dộ mai 

táng phí cho cựu chiến 

binh từ trần

02/03/2026 

09:52:13

27/03/2026 

09:47:15

06/03/2026 

14:11:46

Đã trả 

kết quả

7
H42.204-260302-

0827
TRẦN MINH TỚI

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy phép lái xe

02/03/2026 

09:57:34

04/03/2026 

09:51:38

03/03/2026 

13:36:20

Đã trả 

kết quả

8
H42.204-260302-

1593

HOÀNG QUỐC 

HIẾU

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng TN THPT Hiếu

02/03/2026 

10:00:59

04/03/2026 

09:59:18

03/03/2026 

13:42:29

Đã trả 

kết quả

9
H42.204-260302-

1616
Nguyễn Trọng Nam

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực cccd

02/03/2026 

10:04:28

04/03/2026 

10:02:36

03/03/2026 

13:43:56

Đã trả 

kết quả

10
H42.204-260227-

7135
Trần Mai Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

10:06:15

05/03/2026 

10:01:34

04/03/2026 

17:18:21

Đã trả 

kết quả

11
H42.204-260302-

2128
VŨ THỊ MAI

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

02/03/2026 

10:06:20

04/03/2026 

10:05:23

03/03/2026 

13:47:10

Đã trả 

kết quả

12
H42.204-260302-

2243
Vu Thi Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

02/03/2026 

10:09:17

04/03/2026 

10:08:07

03/03/2026 

13:49:59

Đã trả 

kết quả

13
H42.204-260302-

2334

THÂN THỊ TRÚC 

SƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

02/03/2026 

10:11:35

04/03/2026 

09:10:08

03/03/2026 

11:23:41

Đã trả 

kết quả

14
H42.204-260302-

2486
Vu Thi Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

10:15:57

04/03/2026 

09:14:26

03/03/2026 

11:36:37

Đã trả 

kết quả

15
H42.204-260302-

2705

LÊ THU VÂN 

ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

10:24:01

04/03/2026 

09:20:55

03/03/2026 

11:32:04

Đã trả 

kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng
Người tiếp 

nhận
Trích yếu hồ sơ

Ngày nhận 

hồ sơ
Ngày hẹn trả

Ngày trả 

kết quả

Trạng 

thái hồ 

Ký 

nhận

Ghi 

chú



16
H42.204-260302-

2755
Đỗ Duy Nam

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

02/03/2026 

10:26:27

04/03/2026 

10:25:21

03/03/2026 

13:54:09

Đã trả 

kết quả

17
H42.204-260302-

2952
ĐỖ DUY NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

02/03/2026 

10:30:33

04/03/2026 

10:48:35

03/03/2026 

17:01:43

Đã trả 

kết quả

18
H42.204-260302-

3091
ĐỖ DUY NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

10:37:50

04/03/2026 

09:34:43

03/03/2026 

13:24:32

Đã trả 

kết quả

19
H42.204-260227-

7142

HOÀNG ĐÌNH 

THỊNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

11:05:34

04/03/2026 

10:01:06

03/03/2026 

17:02:10

Đã trả 

kết quả

20
H42.204-260302-

4393
Đỗ Thị Hạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Công chứng-Chứng thực

02/03/2026 

11:29:59

04/03/2026 

10:28:30

03/03/2026 

13:59:31

Đã trả 

kết quả

21
H42.204-260302-

3853

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy ra viện

02/03/2026 

11:34:06

04/03/2026 

11:32:31

03/03/2026 

17:06:52

Đã trả 

kết quả

22
H42.204-260302-

3715
ĐINH VĂN MINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

11:34:25

04/03/2026 

10:32:31

03/03/2026 

17:20:37

Đã trả 

kết quả

23
H42.204-260302-

4584
ĐÀO VĂN HIỂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CC

02/03/2026 

11:36:32

04/03/2026 

11:35:16

03/03/2026 

17:08:49

Đã trả 

kết quả

24
H42.204-260302-

4618
ĐÀO VĂN HIỂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

11:39:52

04/03/2026 

10:37:50

03/03/2026 

17:04:30

Đã trả 

kết quả

25
H42.204-260302-

3789

TRẦN THỊ 

HUYỀN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

11:43:32

04/03/2026 

10:42:50

03/03/2026 

17:24:19

Đã trả 

kết quả

26
H42.204-260302-

4377

TRỊNH QUANG 

THƯỢNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

13:05:13

04/03/2026 

11:03:06

03/03/2026 

17:28:47

Đã trả 

kết quả

27
H42.204-260302-

3793
Đinh Văn Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà

cấp bản sao khai sinh 

Đinh Minh Chí Hoàng

02/03/2026 

13:10:06

04/03/2026 

13:08:45

03/03/2026 

17:32:41

Đã trả 

kết quả

28
H42.204-260302-

4085
Trần Thị Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà

cấp bản sao trích lục cho 

bà Đoàn Thị Mát

02/03/2026 

13:13:15

04/03/2026 

13:12:46

03/03/2026 

17:37:25

Đã trả 

kết quả

29
H42.204-260302-

4504

Trịnh Quang 

Thượng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Cấp bản sao trích lục khai 

tử cho ông Trịnh Quang 

Đương

02/03/2026 

13:26:46

04/03/2026 

13:23:34

03/03/2026 

17:42:41

Đã trả 

kết quả

30
H42.204-260302-

5543

NGUYỄN VĂN 

GIANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

02/03/2026 

15:24:03

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

18:05:25

Đã trả 

kết quả

31
H42.204-260302-

5973
ĐỖ HỮU VINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

15:29:54

04/03/2026 

14:27:33

03/03/2026 

17:46:09

Đã trả 

kết quả

32
H42.204-260302-

6669

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TUYỀN

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

15:36:19

04/03/2026 

14:34:17

03/03/2026 

17:51:15

Đã trả 

kết quả

33
H42.204-260302-

5580

NGUYỄN VĂN 

GIANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

02/03/2026 

15:46:35

04/03/2026 

14:45:11

03/03/2026 

17:55:11

Đã trả 

kết quả



34
H42.204-260302-

6057

Nguyễn Thị Thu 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
xin cấp sơ yếu lý lịch.

02/03/2026 

15:53:11

04/03/2026 

14:49:31

03/03/2026 

18:00:31

Đã trả 

kết quả

35
H42.204-260302-

7535
Trần Đạt Vinh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng Thực CCCD

02/03/2026 

16:26:58

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

09:52:13

Đã trả 

kết quả

36
H42.204-260302-

7215
PHÙNG THỊ HÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

16:31:57

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

11:27:19

Đã trả 

kết quả

37
H42.204-260302-

7346
Phùng Thị Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

16:35:44

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

11:29:49

Đã trả 

kết quả

38
H42.204-260302-

7633
Trần Đạt Vinh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng Thực sơ yếu lí lịch

02/03/2026 

16:42:53

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

09:54:20

Đã trả 

kết quả

39
H42.204-260302-

6880

NGUYỄN VĂN 

HẢI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

16:47:06

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

18:09:24

Đã trả 

kết quả

40
H42.204-260302-

7450
Phùng Thị Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng Thực Giấy Khai 

Sinh

02/03/2026 

16:55:21

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

08:29:22

Đã trả 

kết quả

41
H42.204-260302-

7004

ĐẶNG THỊ THU 

THỦY  

Trịnh Thị 

Thu Hà

02/03/2026 

17:06:46

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

09:46:00

Đã trả 

kết quả

42
H42.204-260302-

7176
đặng thị thu thủy

Trịnh Thị 

Thu Hà
khai tử

02/03/2026 

17:10:38

05/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

14:05:07

Đã trả 

kết quả

43
H42.204-260303-

0248
Tô Xuân Trường

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy CNHN, 

CN

03/03/2026 

08:47:57

05/03/2026 

08:41:53

04/03/2026 

10:05:01

Đã trả 

kết quả

44
H42.204-260303-

1083

TÔ XUÂN 

TRƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy khai sinh 

TÔ HOÀNG ANH

03/03/2026 

09:20:33

05/03/2026 

09:18:55

04/03/2026 

10:30:51

Đã trả 

kết quả

45
H42.204-260303-

1208
Tô Xuân Trường

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bảo hiểm xã 

hội

03/03/2026 

09:24:54

05/03/2026 

09:23:29

04/03/2026 

14:06:40

Đã trả 

kết quả

46
H42.204-260303-

1632

TRỊNH QUANG 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

03/03/2026 

09:26:30

05/03/2026 

09:25:49

04/03/2026 

14:25:58

Đã trả 

kết quả

47
H42.204-260303-

1908

TRỊNH QUANG 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

03/03/2026 

09:35:39

05/03/2026 

08:34:42

04/03/2026 

10:43:32

Đã trả 

kết quả

48
H42.204-260303-

2670
Đỗ Ngọc Dương

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

11:36:06

05/03/2026 

10:32:54

04/03/2026 

10:41:10

Đã trả 

kết quả

49
H42.204-260303-

2874

ĐỖ NGỌC 

DƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy khai sinh

03/03/2026 

11:41:38

05/03/2026 

11:40:49

04/03/2026 

17:27:41

Đã trả 

kết quả

50
H42.204-260303-

2943
Đỗ Ngọc Dương

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

03/03/2026 

11:44:00

05/03/2026 

11:42:56

04/03/2026 

17:34:18

Đã trả 

kết quả

51
H42.204-260303-

2953
Tô Xuân Trường

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

11:46:36

05/03/2026 

10:45:06

04/03/2026 

14:30:38

Đã trả 

kết quả



52
H42.204-260303-

3048

TÔ XUÂN 

TRƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
công chứng giấy khai sinh

03/03/2026 

11:49:19

05/03/2026 

11:48:40

04/03/2026 

17:44:37

Đã trả 

kết quả

53
H42.204-260303-

3510

PHẠM VĂN 

LƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

03/03/2026 

11:51:17

05/03/2026 

11:50:36

04/03/2026 

17:48:10

Đã trả 

kết quả

54
H42.204-260303-

3795

PHẠM THỊ TRÀ 

MY

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy ra viện

03/03/2026 

11:53:25

05/03/2026 

11:52:27

05/03/2026 

08:19:45

Đã trả 

kết quả

55
H42.204-260303-

3839

PHẠM THỊ TRÀ 

MY

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy chứng sinh

03/03/2026 

11:55:09

05/03/2026 

11:54:20

05/03/2026 

08:29:34

Đã trả 

kết quả

56
H42.204-260303-

4100
PHẠM VĂN LỰC

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

12:00:47

05/03/2026 

10:56:21

04/03/2026 

14:36:48

Đã trả 

kết quả

57
H42.204-260303-

4159

TRẦN TẤT 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CC

03/03/2026 

12:02:57

05/03/2026 

13:00:00

05/03/2026 

08:52:26

Đã trả 

kết quả

58
H42.204-260303-

4198

TRẦN TẤT 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

12:05:19

05/03/2026 

11:00:00

04/03/2026 

16:50:59

Đã trả 

kết quả

59
H42.204-260303-

4237

TRẦN TẤT 

THẮNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy cam kết k bỏ trốn

03/03/2026 

12:07:55

05/03/2026 

11:00:00

04/03/2026 

17:23:15

Đã trả 

kết quả

60
H42.204-260302-

7657
LÊ HẢI THỊNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

03/03/2026 

13:47:05

05/03/2026 

11:43:12

04/03/2026 

17:37:46

Đã trả 

kết quả

61
H42.204-260303-

3566

NGUYỄN VĂN 

THỌ  

Trịnh Thị 

Thu Hà

03/03/2026 

13:56:38

05/03/2026 

11:55:58

05/03/2026 

08:45:37

Đã trả 

kết quả

62
H42.204-260303-

3347
Lê HẢI THỊNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

cấp bản sao khai sinh Lê 

Trần bảo Long

03/03/2026 

14:16:39

05/03/2026 

14:15:36

05/03/2026 

08:58:12

Đã trả 

kết quả

63
H42.204-260303-

3716
Nguyễn Văn Thọ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Cấp bản sao khai sinh con 

Nguyễn Minh Hằng

03/03/2026 

14:24:28

05/03/2026 

14:23:11

05/03/2026 

09:11:46

Đã trả 

kết quả

64
H42.204-260303-

3312
VŨ HUY HẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai 

táng

03/03/2026 

14:38:01

06/03/2026 

14:37:10

05/03/2026 

16:56:00

Đã trả 

kết quả

65
H42.204-260303-

3486

PHẠM NGỌC 

TOÀN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai 

táng

03/03/2026 

14:52:04

06/03/2026 

14:41:47

05/03/2026 

16:58:09

Đã trả 

kết quả

66
H42.204-260303-

5352
TRẦN TẤT QUÝ

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực thẻ CCCD

03/03/2026 

15:40:43

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

10:54:46

Đã trả 

kết quả

67
H42.204-260303-

5451
Trần Tất Quý

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bằng kỹ sư

03/03/2026 

15:49:02

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

10:57:49

Đã trả 

kết quả

68
H42.204-260303-

5703
Trần Tất Quý

Trịnh Thị 

Thu Hà
xác nhận sơ yếu lí lịch

03/03/2026 

15:53:40

05/03/2026 

14:50:55

05/03/2026 

10:22:09

Đã trả 

kết quả

69
H42.204-260303-

5925
Đỗ Ngọc Ánh

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

03/03/2026 

15:59:00

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

11:01:26

Đã trả 

kết quả



70
H42.204-260303-

5982
Đỗ Ngọc Ánh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy khai sinh

03/03/2026 

16:01:42

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

11:54:38

Đã trả 

kết quả

71
H42.204-260303-

6063
Nguyễn Cẩm Ly

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

16:14:35

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

12:00:25

Đã trả 

kết quả

72
H42.204-260303-

6378
VŨ THỊ TỐ UYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

03/03/2026 

16:16:40

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

12:12:52

Đã trả 

kết quả

73
H42.204-260303-

6091
Đỗ Ngọc Ánh

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

03/03/2026 

16:27:20

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

12:06:02

Đã trả 

kết quả

74
H42.204-260303-

6485

Trịnh Quang 

Thượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản uỷ quyền

03/03/2026 

16:34:17

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

13:44:59

Đã trả 

kết quả

75
H42.204-260303-

6505
Hoàng Đình Thịnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy chứng 

sinh

03/03/2026 

16:37:19

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

13:49:08

Đã trả 

kết quả

76
H42.204-260303-

6525
Nguyễn Văn Giang

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký

03/03/2026 

16:41:04

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

13:47:51

Đã trả 

kết quả

77
H42.204-260303-

6556
Hoàng Đình Thịnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy ra viện

03/03/2026 

16:45:18

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

13:55:53

Đã trả 

kết quả

78
H42.204-260303-

6742

NGUYỄN THỊ 

MAI

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

03/03/2026 

16:55:36

06/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

14:01:02

Đã trả 

kết quả

79
H42.204-260303-

5978
Hoàng Đình Thịnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

xin bản sao giấy khai sinh 

cho con ruột

04/03/2026 

09:16:53

06/03/2026 

09:16:18

05/03/2026 

13:57:02

Đã trả 

kết quả

xin 

bản 

sao 

giấy 

80
H42.204-260304-

0745
Lê Mạnh Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

04/03/2026 

09:24:40

06/03/2026 

08:12:51

05/03/2026 

13:53:23

Đã trả 

kết quả

81
H42.204-260304-

1114

Hoàng Thúy 

Hường

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

04/03/2026 

09:39:19

06/03/2026 

09:37:13

05/03/2026 

14:01:02

Đã trả 

kết quả

82
H42.204-260303-

6791
Đoàn Văn Sơn

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

09:39:42

06/03/2026 

08:32:07

05/03/2026 

14:06:17

Đã trả 

kết quả

83
H42.204-260304-

1171

Hoàng Thúy 

Hường

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

04/03/2026 

10:45:45

06/03/2026 

09:44:04

05/03/2026 

15:16:19

Đã trả 

kết quả

84
H42.204-260304-

1810
LÊ MẠNH DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực căn cước

04/03/2026 

10:48:03

06/03/2026 

10:47:17

05/03/2026 

15:36:52

Đã trả 

kết quả

85
H42.204-260304-

2010
Lê Mạnh Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà
công chứng giấy khai sinh

04/03/2026 

10:53:03

06/03/2026 

10:52:00

05/03/2026 

15:39:03

Đã trả 

kết quả

86
H42.204-260304-

1499
Hoàng Văn Dưỡng

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

10:54:29

06/03/2026 

09:51:45

05/03/2026 

16:13:44

Đã trả 

kết quả

87
H42.204-260304-

2136
Lê Mạnh Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

công chứng bằng tốt 

nghiệp THPT

04/03/2026 

10:56:10

06/03/2026 

10:55:05

05/03/2026 

15:40:38

Đã trả 

kết quả



88
H42.204-260304-

2434

TRẦN THỊ 

HUYỀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản uỷ quyền

04/03/2026 

11:01:05

06/03/2026 

10:00:01

05/03/2026 

15:19:54

Đã trả 

kết quả

89
H42.204-260304-

2605

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

04/03/2026 

11:05:22

06/03/2026 

10:03:17

05/03/2026 

15:31:14

Đã trả 

kết quả

90
H42.204-260304-

2982

Trịnh Quang 

Thượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

04/03/2026 

11:14:59

06/03/2026 

11:09:15

05/03/2026 

15:41:59

Đã trả 

kết quả

91
H42.204-260304-

2646
Đào Phương Hải

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

11:24:04

06/03/2026 

10:22:11

05/03/2026 

16:34:02

Đã trả 

kết quả

92
H42.204-260304-

2924

Lê Nguyễn Mai 

Hạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

11:28:56

06/03/2026 

10:28:24

05/03/2026 

16:42:35

Đã trả 

kết quả

93
H42.204-260303-

6254

TRẦN NGỌC 

HUY

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

11:45:51

11/03/2026 

11:33:27

06/03/2026 

13:52:59

Đã trả 

kết quả

94
H42.204-260304-

4297
Nguyễn Cảnh Toàn

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

15:10:40

06/03/2026 

14:06:58

05/03/2026 

16:51:37

Đã trả 

kết quả

95
H42.204-260304-

4753
Phạm Văn Được

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

15:43:58

06/03/2026 

14:43:24

05/03/2026 

17:04:04

Đã trả 

kết quả

96
H42.204-260304-

3759

NGUYỄN THỊ 

DUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

04/03/2026 

15:47:02

06/03/2026 

14:08:22

05/03/2026 

15:44:28

Đã trả 

kết quả

97
H42.204-260304-

4910
Trần Hoài Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

04/03/2026 

16:02:53

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

16:07:33

Đã trả 

kết quả

98
H42.204-260304-

4863
Trần Hoài Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

04/03/2026 

16:08:01

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:54:22

Đã trả 

kết quả

99
H42.204-260304-

4950
Trần Hoài Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

04/03/2026 

16:10:42

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

16:09:34

Đã trả 

kết quả

100
H42.204-260304-

4132
VŨ LAN DUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

04/03/2026 

16:19:28

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:46:31

Đã trả 

kết quả

101
H42.204-260304-

4201
VŨ LAN DUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bảng điểm

04/03/2026 

16:24:14

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:48:39

Đã trả 

kết quả

102
H42.204-260304-

4478
VŨ LAN DUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chứng chỉ tin 

học

04/03/2026 

16:27:02

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:50:24

Đã trả 

kết quả

103
H42.204-260304-

4576
VŨ LAN DUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bằng đại học

04/03/2026 

16:29:59

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:52:18

Đã trả 

kết quả

104
H42.204-260304-

4828
Trần Hoài Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

04/03/2026 

16:40:17

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:55:52

Đã trả 

kết quả

105
H42.204-260304-

4775
Trần Hoài Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực quyết định 

công nhận thuận tình ly 

hôn

04/03/2026 

16:40:48

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

16:02:33

Đã trả 

kết quả



106
H42.204-260304-

5097

Hoàng Thúy 

Hường

Trịnh Thị 

Thu Hà

cấp bản sao khai sinh 

Nguyễn Phú Vượng

04/03/2026 

16:54:50

09/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

17:14:57

Đã trả 

kết quả

107
H42.204-260304-

5052

HOÀNG THANH 

SANG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

04/03/2026 

17:11:09

09/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

10:23:44

Đã trả 

kết quả

108
H42.204-260305-

0452
Phan Khánh Nam

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bằng tốt 

nghiệp cấp 3

05/03/2026 

08:43:50

09/03/2026 

08:41:48

05/03/2026 

16:36:52

Đã trả 

kết quả

109
H42.204-260305-

0931
Trần Thị Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

05/03/2026 

09:53:59

09/03/2026 

09:44:56

05/03/2026 

16:23:58

Đã trả 

kết quả

110
H42.204-260305-

1165
VŨ LAN DUYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lý lịch 

tự thuật

05/03/2026 

10:01:05

09/03/2026 

08:58:04

05/03/2026 

16:19:01

Đã trả 

kết quả

111
H42.204-260305-

1371
Trần Thị Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực Giấy khai sinh

05/03/2026 

10:11:11

09/03/2026 

10:10:06

05/03/2026 

16:55:16

Đã trả 

kết quả

112
H42.204-260305-

1503
Trần Thị Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực lý lịch tư pháp

05/03/2026 

10:14:31

09/03/2026 

10:12:52

05/03/2026 

17:25:27

Đã trả 

kết quả

113
H42.204-260305-

1929
VŨ VĂN TÂM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chúng thực sơ yếu lý lịch

05/03/2026 

10:36:35

09/03/2026 

09:33:15

05/03/2026 

16:20:47

Đã trả 

kết quả

114
H42.204-260305-

1993
Nguyễn Thanh Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực CCCD

05/03/2026 

10:42:02

09/03/2026 

10:41:05

05/03/2026 

16:15:32

Đã trả 

kết quả

115
H42.204-260305-

2187
Nguyễn Thanh Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

05/03/2026 

10:50:58

09/03/2026 

10:45:18

06/03/2026 

12:32:50

Đã trả 

kết quả

116
H42.204-260305-

2289
Nguyễn Thanh Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bằng tốt 

nghiệp thpt

05/03/2026 

11:02:20

09/03/2026 

11:00:22

06/03/2026 

12:38:22

Đã trả 

kết quả

117
H42.204-260305-

2341
Vũ Văn Giang

Trịnh Thị 

Thu Hà

Cấp bản sao trích lục khai 

tử cho bà Vũ Thị Sinh

05/03/2026 

11:05:40

09/03/2026 

11:05:06

06/03/2026 

12:42:43

Đã trả 

kết quả

118
H42.204-260305-

2433
Nguyễn Thanh Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

05/03/2026 

11:11:47

09/03/2026 

10:11:06

05/03/2026 

16:32:14

Đã trả 

kết quả

119
H42.204-260305-

2510
Phạm Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

05/03/2026 

11:16:15

09/03/2026 

10:15:19

05/03/2026 

17:28:47

Đã trả 

kết quả

120
H42.204-260305-

2715
Phạm Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

05/03/2026 

11:25:43

09/03/2026 

10:22:39

05/03/2026 

16:30:42

Đã trả 

kết quả

121
H42.204-260305-

2775
Trần Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

05/03/2026 

11:32:48

09/03/2026 

10:30:22

05/03/2026 

17:02:43

Đã trả 

kết quả

122
H42.204-260305-

2816
Trần Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

05/03/2026 

11:34:59

09/03/2026 

11:34:08

05/03/2026 

16:29:02

Đã trả 

kết quả

123
H42.204-260305-

3802

Trần Thị Hương 

Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

05/03/2026 

11:37:17

09/03/2026 

10:35:29

05/03/2026 

17:31:55

Đã trả 

kết quả



124
H42.204-260305-

3354
Trần Đức Long

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Đơn xin xác 

nhận

05/03/2026 

11:43:14

09/03/2026 

10:42:25

06/03/2026 

12:16:20

Đã trả 

kết quả

125
H42.204-260305-

3437

TRẦN ĐỨC 

LONG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

05/03/2026 

13:32:00

09/03/2026 

13:31:20

06/03/2026 

12:26:35

Đã trả 

kết quả

126
H42.204-260305-

3501
Trần Đức Long

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

05/03/2026 

13:40:07

09/03/2026 

13:39:41

05/03/2026 

16:42:09

Đã trả 

kết quả

127
H42.204-260305-

3592
Trần Đức Long

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

05/03/2026 

13:42:44

09/03/2026 

11:41:00

06/03/2026 

12:21:46

Đã trả 

kết quả

128
H42.204-260305-

4752
Đặng Văn Mạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

05/03/2026 

14:47:43

10/03/2026 

14:45:26

09/03/2026 

17:04:40

Đã trả 

kết quả

129
H42.204-260305-

5253
Đỗ Thị Thanh Lam

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

05/03/2026 

15:07:21

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

12:49:59

Đã trả 

kết quả

130
H42.204-260305-

5615

HÀ THỊ MINH 

LIÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

05/03/2026 

15:59:08

09/03/2026 

14:55:46

06/03/2026 

12:46:20

Đã trả 

kết quả

131
H42.204-260305-

5828
Trương Thị Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

05/03/2026 

16:04:00

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

13:00:30

Đã trả 

kết quả

132
H42.204-260305-

5820
LÊ QUỐC VIỆT

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

05/03/2026 

16:05:52

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

12:57:39

Đã trả 

kết quả

133
H42.204-260305-

5881
Trương Thị Huyền

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

05/03/2026 

16:07:48

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

13:04:24

Đã trả 

kết quả

134
H42.204-260305-

5905
Tô Thị Thúy

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực giấy khai sinh

05/03/2026 

16:11:14

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

13:21:41

Đã trả 

kết quả

135
H42.204-260305-

5722
LÊ QUỐC VIỆT

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

05/03/2026 

16:14:17

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

12:53:27

Đã trả 

kết quả

136
H42.204-260305-

5948

TRƯƠNG THỊ 

HUYỀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

05/03/2026 

16:31:57

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

13:17:50

Đã trả 

kết quả

137
H42.204-260305-

6019
TÔ THỊ THÚY

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

05/03/2026 

16:37:21

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

13:32:25

Đã trả 

kết quả

138
H42.204-260305-

5703
TRẦN TẤT THỂ  

Trịnh Thị 

Thu Hà

05/03/2026 

16:42:36

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

13:47:49

Đã trả 

kết quả

139
H42.204-260306-

1287
Đỗ Quốc Trí

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

06/03/2026 

10:52:04

10/03/2026 

10:48:47

06/03/2026 

13:39:35

Đã trả 

kết quả

140
H42.204-260306-

2998
TRẦN THỊ NGÁT

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/03/2026 

11:36:05

11/03/2026 

11:35:31

10/03/2026 

14:35:58

Đã trả 

kết quả

141
H42.204-260306-

3220
VŨ VĂN TUẤN

Trịnh Thị 

Thu Hà
phiếu dự tuyển

06/03/2026 

11:39:49

10/03/2026 

10:35:47

09/03/2026 

11:38:31

Đã trả 

kết quả



142
H42.204-260306-

1098

HOÀNG VĂN 

CHÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực

06/03/2026 

14:14:58

10/03/2026 

13:12:25

09/03/2026 

11:43:04

Đã trả 

kết quả

143
H42.204-260306-

1263

HOÀNG VĂN 

CHÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chúng thực sơ yếu lí lịch

06/03/2026 

14:22:48

10/03/2026 

13:21:07

09/03/2026 

11:46:47

Đã trả 

kết quả

144
H42.204-260306-

1373
Đỗ Quốc Trí

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

06/03/2026 

14:35:01

10/03/2026 

13:26:30

09/03/2026 

14:01:40

Đã trả 

kết quả

145
H42.204-260306-

2009
Trần Thị Huệ

Trịnh Thị 

Thu Hà
so yếu lí lịch

06/03/2026 

14:42:31

10/03/2026 

13:41:32

09/03/2026 

14:12:46

Đã trả 

kết quả

146
H42.204-260306-

2160
Đinh Thị Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

06/03/2026 

14:46:23

10/03/2026 

14:45:22

09/03/2026 

15:02:48

Đã trả 

kết quả

147
H42.204-260306-

2185

Lê Thị Phương 

Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà

công chứng căn cước công 

dân 

06/03/2026 

14:48:30

10/03/2026 

14:47:47

09/03/2026 

15:07:59

Đã trả 

kết quả

công 

chứng 

 căn 

cước 

148
H42.204-260306-

3713

TRẦN VĂN 

HẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy uỷ quyền

06/03/2026 

14:50:33

10/03/2026 

13:45:17

06/03/2026 

16:50:46

Đã trả 

kết quả

149
H42.204-260306-

4592

NGUYỄN 

TRỌNG CHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/03/2026 

14:51:26

11/03/2026 

14:50:26

10/03/2026 

14:39:52

Đã trả 

kết quả

150
H42.204-260306-

3709

TRẦN VĂN 

HẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
HĐUQ xử lý TSBĐ

06/03/2026 

15:06:01

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:05:58

Đã trả 

kết quả

151
H42.204-260306-

2244
VŨ HỒNG QUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

06/03/2026 

15:06:49

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:13:35

Đã trả 

kết quả

152
H42.204-260306-

2263

ĐINH THỊ 

TRANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chức thực SYLL

06/03/2026 

15:11:32

10/03/2026 

14:10:01

09/03/2026 

14:35:34

Đã trả 

kết quả

153
H42.204-260306-

3677

TRẦN VĂN 

HẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
HĐ thế chấp QSD đất

06/03/2026 

15:11:49

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:55:47

Đã trả 

kết quả

154
H42.204-260306-

2272

LÊ THỊ PHƯƠNG 

THẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

công chứng căn cước công 

dân 

06/03/2026 

15:18:54

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:17:22

Đã trả 

kết quả

công 

chứng 

 căn 

cước 

155
H42.204-260306-

2725

NGUYỄN VĂN 

PHONG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

06/03/2026 

15:22:03

10/03/2026 

14:19:03

09/03/2026 

14:35:40

Đã trả 

kết quả

156
H42.204-260306-

2310
VŨ HỒNG QUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chứng chỉ tin 

học

06/03/2026 

15:24:54

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:21:29

Đã trả 

kết quả

157
H42.204-260306-

2718
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

06/03/2026 

15:25:49

10/03/2026 

14:24:38

09/03/2026 

14:38:36

Đã trả 

kết quả

158
H42.204-260306-

2658
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

06/03/2026 

15:29:01

10/03/2026 

14:27:21

09/03/2026 

14:50:40

Đã trả 

kết quả



159
H42.204-260306-

3660

TRẦN VĂN 

QUYẾT

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/03/2026 

15:31:27

10/03/2026 

14:29:22

09/03/2026 

15:10:04

Đã trả 

kết quả

160
H42.204-260306-

2588

Lê Thị Phương 

Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chữ ký thông 

tin cá nhân

06/03/2026 

15:33:34

10/03/2026 

14:32:39

09/03/2026 

14:54:37

Đã trả 

kết quả

chứng 

 thực 

chữ 

ký 

161
H42.204-260306-

2377
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chứng chỉ 

tiếng anh

06/03/2026 

15:52:54

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:26:01

Đã trả 

kết quả

162
H42.204-260306-

2404

Lê Thị Phương 

Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bằng cử nhân

06/03/2026 

15:55:26

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:50:03

Đã trả 

kết quả

chứng 

 thực 

bằng 

163
H42.204-260306-

2428
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bằng cử nhân

06/03/2026 

15:57:05

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:55:31

Đã trả 

kết quả

164
H42.204-260306-

2438

Nguyễn thị ánh 

tuyết

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bản sao GKS

06/03/2026 

15:59:28

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:02:42

Đã trả 

kết quả

165
H42.204-260306-

2485
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bảng điểm

06/03/2026 

16:06:47

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:08:34

Đã trả 

kết quả

166
H42.204-260306-

2514

Nguyễn thị ánh 

tuyết

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực bản sao GKS

06/03/2026 

16:37:48

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:07:12

Đã trả 

kết quả

167
H42.204-260306-

2554
Vũ Hồng Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực quyết định 

tuyển dụng

06/03/2026 

16:40:35

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:01:01

Đã trả 

kết quả

168
H42.204-260306-

5530

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

06/03/2026 

16:43:27

11/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

14:22:28

Đã trả 

kết quả

169
H42.204-260309-

0871

NGUYỄN VĂN 

GIANG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

10:12:11

11/03/2026 

09:00:26

10/03/2026 

14:25:58

Đã trả 

kết quả

170
H42.204-260309-

2255

ĐỖ THỊ 

PHƯƠNG THÙY

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy tờ căn 

cước

09/03/2026 

10:15:12

11/03/2026 

10:14:00

09/03/2026 

15:42:13

Đã trả 

kết quả

171
H42.204-260307-

0106

NGUYỄN MẠNH 

CƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy khám 

sức khoẻ cấp đổi giấy 

phép lái xe

09/03/2026 

10:28:17

11/03/2026 

10:24:27

09/03/2026 

16:04:18

Đã trả 

kết quả

172
H42.204-260309-

0686

NGUYỄN THỊ 

SÁU

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

09/03/2026 

10:32:56

11/03/2026 

10:30:35

09/03/2026 

15:59:00

Đã trả 

kết quả

173
H42.204-260309-

0548

ĐỖ DUY 

NGUYỆN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giải quyết trợ cấp 1 lần, 

,mai táng phí

09/03/2026 

10:39:10

03/04/2026 

10:28:13

26/03/2026 

17:50:22

Đã trả 

kết quả

174
H42.204-260309-

3107
Nguyễn Thị Thoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
 chứng thực sơ yếu lí lịch

09/03/2026 

10:41:12

11/03/2026 

09:37:46

10/03/2026 

08:45:22

Đã trả 

kết quả

175
H42.204-260309-

2024
Đỗ Công Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

09/03/2026 

10:46:35

11/03/2026 

10:45:12

09/03/2026 

16:06:08

Đã trả 

kết quả

176
H42.204-260309-

1125
ĐỖ HỮU HỌC

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị giải quyết chế độ 

ưu đãi khi người có công 

từ trần

09/03/2026 

10:47:33

03/04/2026 

10:46:37

26/03/2026 

17:53:29

Đã trả 

kết quả



177
H42.204-260309-

1551
VŨ ĐỨC NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề ghị giải quyết chế độ 

ưu đãi khi người có công 

từ trần

09/03/2026 

11:00:52

03/04/2026 

10:58:22

26/03/2026 

17:55:38

Đã trả 

kết quả

178
H42.204-260309-

2827
ĐOÀN HUY PHI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

11:04:56

11/03/2026 

10:04:01

10/03/2026 

14:29:52

Đã trả 

kết quả

179
H42.204-260309-

4350
Trần Chỉ Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

14:05:39

12/03/2026 

14:04:41

11/03/2026 

17:04:40

Đã trả 

kết quả

180
H42.204-260309-

3807

TRẦN THỊ 

THANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch 

09/03/2026 

14:18:16

11/03/2026 

13:14:26

09/03/2026 

15:31:27

Đã trả 

kết quả

181
H42.204-260309-

4325

NGUYỄN NGỌC 

LÂM  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

14:18:59

11/03/2026 

13:14:44

11/03/2026 

09:36:22

Đã trả 

kết quả

182
H42.204-260309-

4236

TRỊNH HỒNG 

ĐÔNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

14:41:32

11/03/2026 

13:31:41

11/03/2026 

09:41:41

Đã trả 

kết quả

183
H42.204-260309-

5087

Đào Thị Phương 

Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

09/03/2026 

15:18:07

11/03/2026 

14:15:45

10/03/2026 

08:40:57

Đã trả 

kết quả

184
H42.204-260309-

5365

 ĐỖ THỊ 

PHƯƠNG THÙY

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

09/03/2026 

15:26:31

11/03/2026 

14:25:41

10/03/2026 

08:59:02

Đã trả 

kết quả

185
H42.204-260309-

5548
ĐỖ VĂN LỊCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

09/03/2026 

15:33:43

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

08:38:46

Đã trả 

kết quả

186
H42.204-260309-

6066
Đoàn Thị Hải Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

 chứng thực căn cước  

công dân 

09/03/2026 

15:40:14

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

09:06:43

Đã trả 

kết quả

187
H42.204-260309-

6198
Đoàn Thị Hải Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực sơ yếu lý lịch 09/03/2026 

15:47:34

11/03/2026 

14:44:23

10/03/2026 

09:04:37

Đã trả 

kết quả

188
H42.204-260309-

5376
Phạm Thị Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

15:54:33

13/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

17:18:45

Đã trả 

kết quả

189
H42.204-260309-

6256

BÙI ĐĂNG 

DƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh 

09/03/2026 

16:12:45

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

09:07:53

Đã trả 

kết quả

190
H42.204-260309-

6385
Bùi Đăng Dương

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bản sao bằng 

tốt nghiệp cấp 2

09/03/2026 

16:13:11

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

09:09:42

Đã trả 

kết quả

191
H42.204-260309-

6516
Đỗ Văn Phong

Trịnh Thị 

Thu Hà

09/03/2026 

16:19:18

12/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

10:10:42

Đã trả 

kết quả

192
H42.204-260309-

3000

NGUYỄN ĐỨC 

VƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Đăng ký lại khai sinh

09/03/2026 

16:31:55

17/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

17:09:03

Đã trả 

kết quả

193
H42.204-260310-

0798
TRẦN THỊ HÒA

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

10/03/2026 

09:15:47

12/03/2026 

08:13:23

10/03/2026 

11:21:06

Đã trả 

kết quả

194
H42.204-260310-

0692
Trần Thị Thương

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

10/03/2026 

09:20:56

12/03/2026 

08:19:31

10/03/2026 

11:22:18

Đã trả 

kết quả



195
H42.204-260310-

1538
Đỗ Thị Hạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

09:50:37

12/03/2026 

09:49:24

10/03/2026 

11:27:17

Đã trả 

kết quả

196
H42.204-260310-

1673
Đỗ Thị Hạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

10/03/2026 

10:06:47

12/03/2026 

10:04:31

10/03/2026 

11:23:44

Đã trả 

kết quả

197
H42.204-260310-

1858
Hoàng Văn kiên

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

10/03/2026 

10:09:48

12/03/2026 

09:08:19

10/03/2026 

15:01:06

Đã trả 

kết quả

198
H42.204-260310-

2038
Hoàng Văn kiên

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Bằng 

TN, Giấy KS

10/03/2026 

10:14:24

12/03/2026 

10:12:14

10/03/2026 

11:24:57

Đã trả 

kết quả

199
H42.204-260310-

2340
Ngô Văn Hiệp

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

10/03/2026 

10:17:54

12/03/2026 

09:16:22

11/03/2026 

10:52:25

Đã trả 

kết quả

200
H42.204-260310-

2069
Ngô Văn Hiệp

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ cccd

10/03/2026 

10:20:42

12/03/2026 

10:19:37

10/03/2026 

11:26:05

Đã trả 

kết quả

201
H42.204-260310-

0964
VŨ THỊ THƠM

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực Giấy xác nhận 

10/03/2026 

10:23:31

12/03/2026 

10:22:31

10/03/2026 

11:18:48

Đã trả 

kết quả

202
H42.204-260310-

2171
Ngô Văn Hiệp

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

10/03/2026 

10:27:11

12/03/2026 

10:22:01

10/03/2026 

11:19:58

Đã trả 

kết quả

203
H42.204-260310-

2558

PHẠM THỊ 

LƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

10/03/2026 

10:40:01

12/03/2026 

09:33:42

11/03/2026 

11:14:38

Đã trả 

kết quả

204
H42.204-260310-

2744
Vũ Trọng Mỹ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

10/03/2026 

10:53:43

12/03/2026 

10:51:43

10/03/2026 

11:42:52

Đã trả 

kết quả

205
H42.204-260310-

2793
VŨ TRỌNG MỸ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

10/03/2026 

10:57:46

12/03/2026 

09:54:48

11/03/2026 

11:26:51

Đã trả 

kết quả

206
H42.204-260310-

3016
ĐỖ ĐÌNH QUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

11:00:38

12/03/2026 

09:59:50

11/03/2026 

11:34:30

Đã trả 

kết quả

207
H42.204-260310-

3149
Phạm Trường An

Trịnh Thị 

Thu Hà
biên bản UQ

10/03/2026 

11:02:30

12/03/2026 

10:00:49

11/03/2026 

11:38:19

Đã trả 

kết quả

208
H42.204-260310-

2454

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

11:15:32

12/03/2026 

10:13:21

11/03/2026 

13:48:47

Đã trả 

kết quả

209
H42.204-260310-

3534

HOÀNG XUÂN 

ĐÌNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

10/03/2026 

11:40:32

12/03/2026 

10:28:25

11/03/2026 

14:05:05

Đã trả 

kết quả

210
H42.204-260310-

1391
ĐỖ VĂN AN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

11:43:35

12/03/2026 

10:43:08

11/03/2026 

14:08:26

Đã trả 

kết quả

211
H42.204-260310-

3669
Đỗ Nhật Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

10/03/2026 

11:45:52

12/03/2026 

10:43:44

11/03/2026 

14:11:28

Đã trả 

kết quả

212
H42.204-260310-

3601
ĐỖ NHẬT MINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

10/03/2026 

13:47:27

12/03/2026 

13:44:41

11/03/2026 

14:16:13

Đã trả 

kết quả



213
H42.204-260310-

3417

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

13:52:22

13/03/2026 

13:50:42

12/03/2026 

14:23:21

Đã trả 

kết quả

214
H42.204-260310-

3640
Đỗ Nhật Minh

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng kỹ sư

10/03/2026 

13:52:27

12/03/2026 

13:51:01

11/03/2026 

14:19:20

Đã trả 

kết quả

215
H42.204-260310-

4565
Trần Thị Như Huế

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

15:05:50

12/03/2026 

14:02:32

11/03/2026 

15:45:40

Đã trả 

kết quả

216
H42.204-260310-

5464
Phạm Đức Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

16:03:35

16/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

09:23:30

Đã trả 

kết quả

217
H42.204-260310-

5422
BÙI HẢI ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Sơ yếu lý lịch

10/03/2026 

16:13:58

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:32:25

Đã trả 

kết quả

218
H42.204-260310-

5199
Nguyễn Huy Tiến

Trịnh Thị 

Thu Hà
Công chứng CC

10/03/2026 

16:28:57

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:28:57

Đã trả 

kết quả

219
H42.204-260310-

4618

NGUYỄN THẾ 

DINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

10/03/2026 

16:42:55

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:09:14

Đã trả 

kết quả

220
H42.204-260310-

5126
Nguyễn Huy Tiến

Trịnh Thị 

Thu Hà
Lý lịch tư pháp

10/03/2026 

17:04:50

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:21:28

Đã trả 

kết quả

221
H42.204-260310-

5757
VŨ VIẾT BÌNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

11/03/2026 

08:41:45

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:35:19

Đã trả 

kết quả

222
H42.204-260310-

6294

NGUYỄN THỊ 

YẾN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

11/03/2026 

08:48:09

13/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

11:44:13

Đã trả 

kết quả

223
H42.204-260311-

0257
Phạm Trường An

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

11/03/2026 

08:55:06

13/03/2026 

13:58:04

12/03/2026 

14:33:48

Đã trả 

kết quả

224
H42.204-260311-

0554
Phạm Trường An

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng tổ quốc ghi công

11/03/2026 

08:57:43

13/03/2026 

08:57:10

12/03/2026 

13:27:33

Đã trả 

kết quả

225
H42.204-260311-

1243
Nguyễn Thùy Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

11/03/2026 

09:21:37

13/03/2026 

08:17:40

12/03/2026 

13:23:25

Đã trả 

kết quả

226
H42.204-260311-

1931

NGUYỄN THỊ 

YẾN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý Lịch

11/03/2026 

14:00:11

13/03/2026 

13:59:27

12/03/2026 

14:45:21

Đã trả 

kết quả

227
H42.204-260311-

1746
Nguyễn Thị Yến

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

11/03/2026 

14:35:43

13/03/2026 

13:28:20

12/03/2026 

14:13:19

Đã trả 

kết quả

228
H42.204-260311-

3364

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

11/03/2026 

14:58:57

13/03/2026 

13:50:42

12/03/2026 

14:27:50

Đã trả 

kết quả

229
H42.204-260311-

0784

Đoàn Thị Thùy 

Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

11/03/2026 

15:00:35

16/03/2026 

14:38:25

13/03/2026 

16:47:53

Đã trả 

kết quả

230
H42.204-260311-

3016
PHẠM THỊ HÒA

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

11/03/2026 

15:03:48

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:29:41

Đã trả 

kết quả



231
H42.204-260311-

2255
Trần Thanh Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

11/03/2026 

15:03:51

13/03/2026 

14:00:59

12/03/2026 

16:09:32

Đã trả 

kết quả

232
H42.204-260311-

3320

TRẦN NHẬT 

CƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

11/03/2026 

15:06:47

13/03/2026 

14:04:50

12/03/2026 

16:11:47

Đã trả 

kết quả

233
H42.204-260311-

2582

Nguyễn Huy Hải 

Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

11/03/2026 

15:31:45

13/03/2026 

14:29:51

12/03/2026 

16:19:09

Đã trả 

kết quả

234
H42.204-260311-

2971
PHẠM THỊ HÒA

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

11/03/2026 

15:37:12

13/03/2026 

14:34:02

12/03/2026 

16:23:08

Đã trả 

kết quả

235
H42.204-260311-

4765
TRẦN VĂN ĐỨC  

Trịnh Thị 

Thu Hà

11/03/2026 

15:57:02

13/03/2026 

14:54:40

13/03/2026 

14:38:46

Đã trả 

kết quả

236
H42.204-260311-

5151
Đỗ Thị Duyên

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

11/03/2026 

16:02:34

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:33:26

Đã trả 

kết quả

237
H42.204-260311-

5206
Vũ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

12/03/2026 

07:52:46

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:37:18

Đã trả 

kết quả

238
H42.204-260311-

6067

NGUYỄN CÔNG 

HOAN

Trương Thị 

Vinh

Đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

12/03/2026 

08:32:17

24/03/2026 

08:27:28

20/03/2026 

14:37:23

Đã trả 

kết quả

239
H42.204-260311-

5313
NGUYỄN THỊ HẠ

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

12/03/2026 

08:36:29

16/03/2026 

08:35:57

12/03/2026 

16:48:23

Đã trả 

kết quả

240
H42.204-260311-

5490
Đỗ Thị Duyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

12/03/2026 

08:42:22

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:39:12

Đã trả 

kết quả

241
H42.204-260311-

6160
VŨ THỊ HẰNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực giấy khám sức 

khỏe

12/03/2026 

08:44:56

16/03/2026 

08:44:02

12/03/2026 

16:51:56

Đã trả 

kết quả

242
H42.204-260311-

5895
TRẦN VĂN AN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ hiếu lí lịch

12/03/2026 

08:48:53

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:41:19

Đã trả 

kết quả

243
H42.204-260311-

6195
VŨ THỊ HẰNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

12/03/2026 

08:53:02

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

16:46:05

Đã trả 

kết quả

244
H42.204-260312-

0829

HOÀNG THỊ 

CHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

12/03/2026 

09:30:37

16/03/2026 

09:29:57

12/03/2026 

17:03:57

Đã trả 

kết quả

245
H42.204-260312-

1180

NGUYỄN CAO 

THẾ

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ  CCCD

12/03/2026 

09:37:26

16/03/2026 

09:36:46

13/03/2026 

10:53:55

Đã trả 

kết quả

246
H42.204-260312-

1276

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

12/03/2026 

09:42:28

16/03/2026 

09:41:53

13/03/2026 

10:58:01

Đã trả 

kết quả

247
H42.204-260312-

1303
Trần Thị Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

12/03/2026 

09:48:11

16/03/2026 

08:47:04

13/03/2026 

09:28:49

Đã trả 

kết quả

248
H42.204-260312-

0139

HOÀNG NGỌC 

ÁNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

12/03/2026 

10:04:47

16/03/2026 

09:04:09

13/03/2026 

14:58:46

Đã trả 

kết quả



249
H42.204-260312-

0198
Nguyễn Thế Giới

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

12/03/2026 

10:11:47

16/03/2026 

10:10:32

13/03/2026 

11:06:38

Đã trả 

kết quả

250
H42.204-260312-

0489
Nguyễn Thế Giới

Trịnh Thị 

Thu Hà
HĐUQ xử lý TSBĐ

12/03/2026 

10:16:21

16/03/2026 

10:15:53

13/03/2026 

11:21:07

Đã trả 

kết quả

251
H42.204-260312-

0655
Nguyễn Thế Giới

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

12/03/2026 

10:21:32

16/03/2026 

09:20:00

13/03/2026 

10:49:33

Đã trả 

kết quả

252
H42.204-260312-

1876

Nguyễn Thị 

Phương Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

12/03/2026 

10:23:35

16/03/2026 

09:23:08

12/03/2026 

16:55:51

Đã trả 

kết quả

253
H42.204-260312-

0731
Nguyễn Thế Giới

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

12/03/2026 

10:26:13

16/03/2026 

10:25:45

13/03/2026 

16:14:24

Đã trả 

kết quả

254
H42.204-260312-

1921

Nguyễn Thị 

Phương Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng tú tài

12/03/2026 

10:28:13

16/03/2026 

10:27:45

13/03/2026 

16:24:04

Đã trả 

kết quả

255
H42.204-260312-

2011

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ĐÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

12/03/2026 

10:28:17

16/03/2026 

10:27:22

13/03/2026 

16:20:13

Đã trả 

kết quả

256
H42.204-260312-

2070

Nguyễn Thị 

Phương Đông

Trịnh Thị 

Thu Hà
CT07

12/03/2026 

10:33:11

16/03/2026 

10:29:29

13/03/2026 

16:30:32

Đã trả 

kết quả

257
H42.204-260312-

2120

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ĐÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

12/03/2026 

10:33:36

16/03/2026 

10:32:37

12/03/2026 

17:06:58

Đã trả 

kết quả

258
H42.204-260312-

2172

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ĐÔNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
đơn xác nhận

12/03/2026 

10:36:14

16/03/2026 

11:03:26

13/03/2026 

16:34:22

Đã trả 

kết quả

259
H42.204-260312-

3160

NGUYỄN TẤN 

DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

12/03/2026 

10:55:25

16/03/2026 

09:54:50

13/03/2026 

11:02:29

Đã trả 

kết quả

260
H42.204-260312-

4226

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

12/03/2026 

15:13:21

17/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

09:01:58

Đã trả 

kết quả

261
H42.204-260312-

4288

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng đại học 

12/03/2026 

15:15:40

17/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

09:10:24

Đã trả 

kết quả

262
H42.204-260312-

4336

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy khai sinh 

12/03/2026 

15:24:58

17/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

10:15:00

Đã trả 

kết quả

263
H42.204-260312-

4816
Vũ Văn Hà

Trịnh Thị 

Thu Hà
chung thuc so yeu ly lich

12/03/2026 

15:34:57

16/03/2026 

14:30:47

13/03/2026 

16:42:37

Đã trả 

kết quả

264
H42.204-260312-

4488

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
syll

12/03/2026 

15:47:39

16/03/2026 

14:45:18

13/03/2026 

16:51:50

Đã trả 

kết quả

265
H42.204-260312-

4456

TRẦN VĂN 

TUẤN

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

12/03/2026 

15:56:16

16/03/2026 

14:54:44

13/03/2026 

16:59:11

Đã trả 

kết quả

266
H42.204-260312-

4372
Phạm Thị Hương

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

12/03/2026 

16:03:37

16/03/2026 

14:58:04

13/03/2026 

17:02:30

Đã trả 

kết quả



267
H42.204-260312-

4776
Trương Quốc Hiếu

Trịnh Thị 

Thu Hà

12/03/2026 

16:18:30

17/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

09:17:08

Đã trả 

kết quả

268
H42.204-260313-

0742
Đào Văn Hiển

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/03/2026 

09:04:34

17/03/2026 

08:03:37

16/03/2026 

10:21:27

Đã trả 

kết quả

269
H42.204-260312-

5726
Đỗ Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

13/03/2026 

09:30:24

17/03/2026 

09:29:25

16/03/2026 

10:45:07

Đã trả 

kết quả

270
H42.204-260312-

5759
Đỗ Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực giấy khai sinh

13/03/2026 

09:32:25

17/03/2026 

09:31:31

16/03/2026 

11:10:12

Đã trả 

kết quả

271
H42.204-260312-

5807
Đỗ Thị Hằng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

13/03/2026 

09:34:47

17/03/2026 

08:34:22

16/03/2026 

10:25:40

Đã trả 

kết quả

272
H42.204-260312-

6004
TRẦN THỊ ÁNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/03/2026 

09:38:52

17/03/2026 

08:38:00

16/03/2026 

10:28:05

Đã trả 

kết quả

273
H42.204-260313-

0127

ĐINH VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/03/2026 

09:42:00

17/03/2026 

08:41:33

16/03/2026 

10:31:20

Đã trả 

kết quả

274
H42.204-260313-

0350
Phạm Thị Hương

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực syll

13/03/2026 

09:49:06

17/03/2026 

08:44:37

16/03/2026 

10:38:44

Đã trả 

kết quả

275
H42.204-260313-

0428
Phạm Thị Hương

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

13/03/2026 

10:00:51

17/03/2026 

09:56:48

16/03/2026 

11:16:09

Đã trả 

kết quả

276
H42.204-260313-

0872
Phạm Thị Vân Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thưc CCCD

13/03/2026 

10:05:44

17/03/2026 

10:05:05

16/03/2026 

11:19:18

Đã trả 

kết quả

277
H42.204-260313-

0959

JIANG TƯ 

NHƯỢC

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

13/03/2026 

10:09:51

17/03/2026 

10:09:07

16/03/2026 

11:22:24

Đã trả 

kết quả

278
H42.204-260313-

0976
Phạm Thị Vân Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

13/03/2026 

10:40:20

17/03/2026 

10:39:28

16/03/2026 

11:24:43

Đã trả 

kết quả

279
H42.204-260313-

1080
Phạm Thị Vân Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

13/03/2026 

10:44:15

17/03/2026 

09:42:54

16/03/2026 

11:13:01

Đã trả 

kết quả

280
H42.204-260313-

3662
ĐOÀN ĐÌNH CƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

13/03/2026 

14:29:17

17/03/2026 

13:28:40

16/03/2026 

11:29:17

Đã trả 

kết quả

281
H42.204-260313-

4906

NGUYỄN ĐÌNH 

LONG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/03/2026 

15:52:33

17/03/2026 

14:50:41

16/03/2026 

11:35:29

Đã trả 

kết quả

282
H42.204-260313-

5217

ĐOÀN QUỐC 

HUY  

Trịnh Thị 

Thu Hà

13/03/2026 

16:04:44

18/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

11:34:40

Đã trả 

kết quả

283
H42.204-260313-

4945
ĐỖ TRUNG ĐỨC

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bằng tốt 

nghiệp THPT

16/03/2026 

08:04:14

18/03/2026 

08:03:34

16/03/2026 

11:38:23

Đã trả 

kết quả

284
H42.204-260313-

5023

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/03/2026 

08:07:30

18/03/2026 

08:05:52

16/03/2026 

11:43:40

Đã trả 

kết quả



285
H42.204-260313-

5049
PHẠM MỸ LINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy ra viện

16/03/2026 

08:11:25

18/03/2026 

08:09:56

16/03/2026 

11:47:07

Đã trả 

kết quả

286
H42.204-260313-

5092

NGUYỄN VĂN 

LUẬT

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

08:15:31

18/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

13:52:13

Đã trả 

kết quả

287
H42.204-260313-

5177

NGUYỄN VĂN 

LUẬT

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

16/03/2026 

08:18:54

18/03/2026 

08:18:24

16/03/2026 

11:59:20

Đã trả 

kết quả

288
H42.204-260313-

5265
PHẠM MỸ LINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy chứng sinh

16/03/2026 

08:25:30

18/03/2026 

08:24:59

16/03/2026 

12:02:15

Đã trả 

kết quả

289
H42.204-260316-

1741

VŨ THƯỜNG 

CHIẾN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/03/2026 

13:18:18

18/03/2026 

11:17:07

17/03/2026 

15:29:23

Đã trả 

kết quả

290
H42.204-260315-

0061

NGUYỄN THỊ 

THÙY LINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/03/2026 

14:15:15

18/03/2026 

13:14:32

17/03/2026 

15:31:37

Đã trả 

kết quả

291
H42.204-260316-

3388
Đỗ Công Cương

Trịnh Thị 

Thu Hà

16/03/2026 

14:21:45

19/03/2026 

14:20:07

18/03/2026 

17:57:54

Đã trả 

kết quả

292
H42.204-260316-

4596
Mai Thùy Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực syll

16/03/2026 

15:08:12

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

16:29:07

Đã trả 

kết quả

293
H42.204-260316-

4636
Mai Thùy Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

16/03/2026 

15:14:52

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

16:49:50

Đã trả 

kết quả

294
H42.204-260316-

4393
Trần Chí Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

16/03/2026 

16:50:24

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

13:59:22

Đã trả 

kết quả

295
H42.204-260316-

4471
Trần Chí Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

16/03/2026 

16:52:28

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

15:17:58

Đã trả 

kết quả

296
H42.204-260316-

5551
phạm thị thúy

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

17:03:29

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:33:31

Đã trả 

kết quả

297
H42.204-260316-

5441
Đào Văn Đạo

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

17:06:23

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:23:10

Đã trả 

kết quả

298
H42.204-260316-

5343
Mai Thùy Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

16/03/2026 

17:10:02

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

16:55:21

Đã trả 

kết quả

299
H42.204-260316-

5312
Triệu Quốc Trưởng

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

17:13:24

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:19:24

Đã trả 

kết quả

300
H42.204-260316-

5278
TRẦN CHÍ TUẤN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

16/03/2026 

17:17:03

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:12:23

Đã trả 

kết quả

301
H42.204-260316-

4927

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

17:22:44

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:01:51

Đã trả 

kết quả

302
H42.204-260316-

5168

HOÀNG ĐÌNH 

TRƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lý lịch

16/03/2026 

17:29:06

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:07:17

Đã trả 

kết quả



303
H42.204-260316-

5289

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực Chứng chỉ Tin 

học

16/03/2026 

17:34:26

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:15:39

Đã trả 

kết quả

304
H42.204-260316-

5240

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực Bằng tốt 

nghiệp Đại Học

16/03/2026 

17:36:53

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:10:03

Đã trả 

kết quả

305
H42.204-260316-

5111

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực Giấy khai sinh

16/03/2026 

17:38:55

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:04:14

Đã trả 

kết quả

306
H42.204-260316-

5019

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực  CCCD

16/03/2026 

17:43:22

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

14:57:49

Đã trả 

kết quả

307
H42.204-260317-

0855

ĐÀO NGỌC 

PHONG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

08:54:34

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:37:39

Đã trả 

kết quả

308
H42.204-260317-

0526
Đào Văn Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

17/03/2026 

09:22:44

19/03/2026 

09:19:38

18/03/2026 

15:31:47

Đã trả 

kết quả

309
H42.204-260317-

0596
Đào Văn Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

bằng tốt nghiệp công nhân 

lành nghề

17/03/2026 

10:26:02

19/03/2026 

09:52:18

18/03/2026 

15:35:55

Đã trả 

kết quả

310
H42.204-260317-

0643
Đào Văn Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

17/03/2026 

10:33:04

19/03/2026 

09:31:23

18/03/2026 

15:39:29

Đã trả 

kết quả

311
H42.204-260317-

0680
TRẦN QUỐC HẢI

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

10:42:29

19/03/2026 

11:08:07

18/03/2026 

17:45:55

Đã trả 

kết quả

312
H42.204-260317-

0752
Hà Thị Minh Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký Syll

17/03/2026 

10:47:28

19/03/2026 

09:44:46

18/03/2026 

15:41:12

Đã trả 

kết quả

313
H42.204-260317-

1635
VŨ VĂN THUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giấy chứng nhận ĐK 

doanh nghiệp

17/03/2026 

10:55:10

19/03/2026 

10:53:34

18/03/2026 

17:39:59

Đã trả 

kết quả

314
H42.204-260317-

1707
Vũ Văn Thuân

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

17/03/2026 

11:00:10

19/03/2026 

10:58:50

18/03/2026 

17:43:10

Đã trả 

kết quả

315
H42.204-260317-

2303
Trần Ngọc Quang

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

11:02:21

19/03/2026 

10:01:46

18/03/2026 

15:43:28

Đã trả 

kết quả

316
H42.204-260317-

1929
Lê Văn Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

17/03/2026 

11:08:40

19/03/2026 

10:05:08

18/03/2026 

15:45:53

Đã trả 

kết quả

317
H42.204-260317-

2179
Lê Thị Hào

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHứng thực CCCd

17/03/2026 

11:12:13

19/03/2026 

11:11:09

18/03/2026 

17:49:15

Đã trả 

kết quả

318
H42.204-260317-

2721
ĐỖ THỊ THẮM

Trịnh Thị 

Thu Hà

xin xác nhận về việc 

người có thu nhập dưới 

1000000 đồng

17/03/2026 

11:14:14

19/03/2026 

10:12:53

18/03/2026 

17:36:47

Đã trả 

kết quả

319
H42.204-260317-

2353
Lê Thị Hào

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

17/03/2026 

11:27:51

19/03/2026 

10:18:49

18/03/2026 

15:47:38

Đã trả 

kết quả

320
H42.204-260317-

2603

NGUYỄN THỊ 

MUỘN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hưởng trợ cấp xã 

hội

17/03/2026 

11:34:05

31/03/2026 

11:30:48

26/03/2026 

14:30:06

Đã trả 

kết quả



321
H42.204-260317-

2900
ĐỖ THỊ THẮM

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Bảng 

kê khai về người trực tiếp 

nuôi dưỡng

17/03/2026 

13:41:30

19/03/2026 

11:28:02

18/03/2026 

17:52:34

Đã trả 

kết quả

322
H42.204-260317-

1851
Đỗ Thị Thu

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

13:53:03

20/03/2026 

13:50:55

20/03/2026 

08:51:47

Đã trả 

kết quả

323
H42.204-260317-

2321

PHẠM NGỌC 

ĐIỀU  

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

14:11:16

19/03/2026 

13:10:10

18/03/2026 

17:54:39

Đã trả 

kết quả

324
H42.204-260317-

3913

NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

17/03/2026 

16:13:00

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:00:17

Đã trả 

kết quả

325
H42.204-260317-

4283
Cao Văn Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

17/03/2026 

16:18:02

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:04:03

Đã trả 

kết quả

326
H42.204-260317-

4349
Cao Văn Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng UQ xử lý TSBĐ

17/03/2026 

16:24:38

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:06:57

Đã trả 

kết quả

327
H42.204-260317-

4384
Cao Văn Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

17/03/2026 

16:30:37

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:10:34

Đã trả 

kết quả

328
H42.204-260317-

4459
Trần Thị Mùa

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

17/03/2026 

16:57:50

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:13:59

Đã trả 

kết quả

329
H42.204-260317-

6168

NGUYỄN 

THANH TÙNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

17/03/2026 

17:18:00

20/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

10:18:48

Đã trả 

kết quả

330
H42.204-260317-

4508
Cao Văn Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

08:31:07

20/03/2026 

08:17:05

18/03/2026 

18:16:13

Đã trả 

kết quả

331
H42.204-260317-

4727
Trần Tiến Lợi

Trịnh Thị 

Thu Hà

Xin dấu xác nhận sơ yếu lí 

lịch

18/03/2026 

08:35:17

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

18:22:27

Đã trả 

kết quả

332
H42.204-260317-

4799
ĐOÀN THỊ THẮM

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

08:58:52

20/03/2026 

08:55:55

18/03/2026 

18:19:06

Đã trả 

kết quả

333
H42.204-260317-

4830

CAO QUỐC 

HƯNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

09:04:16

20/03/2026 

09:03:02

19/03/2026 

10:23:42

Đã trả 

kết quả

334
H42.204-260317-

5382
VŨ THỊ TỐ UYÊN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch 

18/03/2026 

09:09:38

20/03/2026 

08:06:56

19/03/2026 

10:12:37

Đã trả 

kết quả

335
H42.204-260317-

5463

Nguyễn Thị Hải 

Yến

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

09:20:21

20/03/2026 

08:18:31

19/03/2026 

10:16:47

Đã trả 

kết quả

336
H42.204-260317-

5520
Hoàng Thị Ngọc

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

09:24:39

20/03/2026 

08:22:37

19/03/2026 

10:18:40

Đã trả 

kết quả

337
H42.204-260317-

5589
Hoàng Thị Ngọc

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

18/03/2026 

09:28:31

20/03/2026 

09:27:24

19/03/2026 

15:21:48

Đã trả 

kết quả

338
H42.204-260317-

5650
Hoàng Thị Ngọc

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy khai sinh

18/03/2026 

09:39:18

20/03/2026 

09:32:12

19/03/2026 

15:29:14

Đã trả 

kết quả



339
H42.204-260317-

5783
Vũ Thị Nhài

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

09:50:21

20/03/2026 

08:42:23

19/03/2026 

10:20:23

Đã trả 

kết quả

340
H42.204-260317-

5820
VŨ THỊ NHÀI

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

09:53:49

20/03/2026 

09:52:46

19/03/2026 

16:02:36

Đã trả 

kết quả

341
H42.204-260317-

5853
Vũ Thị Nhài

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

18/03/2026 

10:01:19

20/03/2026 

09:59:14

19/03/2026 

16:05:54

Đã trả 

kết quả

342
H42.204-260317-

6013
Nguyễn Thị Hoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

10:13:04

20/03/2026 

10:12:17

19/03/2026 

16:09:28

Đã trả 

kết quả

343
H42.204-260317-

5990
Nguyễn Thị Hoa

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

10:15:29

20/03/2026 

09:08:15

19/03/2026 

10:41:54

Đã trả 

kết quả

344
H42.204-260317-

6088

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG HẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

10:19:04

20/03/2026 

09:17:16

19/03/2026 

10:44:09

Đã trả 

kết quả

345
H42.204-260318-

0341
Trần Văn Chuẩn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lí lịch

18/03/2026 

10:39:48

20/03/2026 

09:29:57

19/03/2026 

15:33:28

Đã trả 

kết quả

346
H42.204-260318-

0691
Vũ Đình Luân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực syll

18/03/2026 

11:00:06

20/03/2026 

09:50:25

19/03/2026 

15:57:23

Đã trả 

kết quả

347
H42.204-260318-

0813
Đỗ Duy Văn

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

18/03/2026 

11:06:49

20/03/2026 

11:05:30

19/03/2026 

17:19:26

Đã trả 

kết quả

348
H42.204-260318-

0821
Vũ Đình Luân

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

18/03/2026 

11:09:34

20/03/2026 

11:09:02

19/03/2026 

17:21:07

Đã trả 

kết quả

349
H42.204-260317-

6257

NGUYỄN VĂN 

HÙNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

13:35:06

20/03/2026 

11:34:31

19/03/2026 

17:27:02

Đã trả 

kết quả

350
H42.204-260318-

1165

Lê Hoàng Kim 

Cương

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chữ ký sơ yếu 

lí lịch

18/03/2026 

13:47:09

20/03/2026 

11:46:16

19/03/2026 

17:23:20

Đã trả 

kết quả

351
H42.204-260318-

1676
Đỗ Việt Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

13:52:58

23/03/2026 

13:52:16

20/03/2026 

14:14:43

Đã trả 

kết quả

352
H42.204-260318-

2073
Đỗ Việt Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

14:02:11

23/03/2026 

14:01:26

20/03/2026 

14:24:26

Đã trả 

kết quả

353
H42.204-260318-

1872

NGUYỄN VĂN 

KHANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

18/03/2026 

14:08:33

20/03/2026 

13:06:36

19/03/2026 

16:45:46

Đã trả 

kết quả

354
H42.204-260318-

1959
TRẦN VĂN ĐỊNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký SYLL

18/03/2026 

14:14:12

20/03/2026 

13:12:13

19/03/2026 

17:27:31

Đã trả 

kết quả

355
H42.204-260318-

2820
Vũ Đình Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

14:17:50

20/03/2026 

13:15:54

19/03/2026 

17:29:36

Đã trả 

kết quả

356
H42.204-260318-

2932

VŨ XUÂN 

KHƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

14:22:19

20/03/2026 

13:20:43

19/03/2026 

17:31:09

Đã trả 

kết quả



357
H42.204-260318-

3488
Nguyễn Đình Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD Hòa, 

Ngát, Hà, Thu

18/03/2026 

14:26:34

20/03/2026 

14:24:42

20/03/2026 

09:04:25

Đã trả 

kết quả

358
H42.204-260318-

3313
Nguyễn Đình Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Giấy 

cam kết 

18/03/2026 

14:29:19

20/03/2026 

13:27:50

20/03/2026 

08:11:23

Đã trả 

kết quả

359
H42.204-260318-

4334

Hoàng Đình 

Trường

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực bằng cấp

18/03/2026 

14:33:09

20/03/2026 

13:31:33

20/03/2026 

08:58:49

Đã trả 

kết quả

360
H42.204-260318-

3429
Nguyễn Đình Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Hợp đồng ủy 

quyền xử lý tài sản bảo 

đảm

18/03/2026 

14:41:00

20/03/2026 

14:35:42

20/03/2026 

09:44:20

Đã trả 

kết quả

361
H42.204-260318-

3379
Nguyễn Đình Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Hợp đồng thế 

chấp tài sản

18/03/2026 

14:49:18

20/03/2026 

14:45:10

20/03/2026 

10:02:27

Đã trả 

kết quả

362
H42.204-260318-

5501
Hoàng Thị Hảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng chỉ đào tạo

18/03/2026 

15:51:20

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:27:57

Đã trả 

kết quả

363
H42.204-260318-

5545

NGUYỄN 

THÀNH NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

16:04:48

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:45:30

Đã trả 

kết quả

364
H42.204-260318-

5323

TRẦN THỊ THU 

LÊ  

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

16:08:18

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

13:31:48

Đã trả 

kết quả

365
H42.204-260318-

5676

NGUYỄN 

THÀNH NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

16:09:03

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

11:06:01

Đã trả 

kết quả

366
H42.204-260318-

5640
Hoàng Văn Chính

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

18/03/2026 

16:12:30

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:57:15

Đã trả 

kết quả

367
H42.204-260318-

5622

NGUYỄN 

THÀNH NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

16:17:39

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:54:02

Đã trả 

kết quả

368
H42.204-260318-

5588
Hoàng Văn Chính

Trịnh Thị 

Thu Hà
chung thuc so yeu ly lich

18/03/2026 

16:20:09

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:50:19

Đã trả 

kết quả

369
H42.204-260318-

5578
Hoàng Thị Hảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

16:23:03

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:51:32

Đã trả 

kết quả

370
H42.204-260318-

5534
Hoàng Thị Hảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng cử nhân

18/03/2026 

16:25:53

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:35:50

Đã trả 

kết quả

371
H42.204-260318-

5365
Đoàn Quốc HUY

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

18/03/2026 

16:32:25

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:25:51

Đã trả 

kết quả

372
H42.204-260318-

5362
Hoàng Thị Hảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

18/03/2026 

16:39:14

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:10:53

Đã trả 

kết quả

373
H42.204-260318-

5158

PHẠM THỊ 

HƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lí lịch

18/03/2026 

16:48:02

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

09:34:55

Đã trả 

kết quả

374
H42.204-260318-

4929
Đỗ Thị Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực sơ yếu lí lịch

18/03/2026 

16:52:56

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

09:32:22

Đã trả 

kết quả



375
H42.204-260318-

4257

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH GIANG

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

17:14:51

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

13:25:56

Đã trả 

kết quả

376
H42.204-260318-

5034

NGUYỄN BẢO 

MINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

18/03/2026 

17:28:59

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

13:28:37

Đã trả 

kết quả

377
H42.204-260319-

0245
Nguyễn Thế Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

08:49:50

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

13:35:19

Đã trả 

kết quả

378
H42.204-260319-

1044
Hoàng Trung Tính

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực hộ chiếu

19/03/2026 

09:03:23

23/03/2026 

09:03:01

20/03/2026 

13:41:21

Đã trả 

kết quả

379
H42.204-260319-

1526
Đỗ Thị Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà
Sơ yếu lý lịch

19/03/2026 

10:03:57

23/03/2026 

08:54:59

20/03/2026 

11:15:50

Đã trả 

kết quả

380
H42.204-260319-

2983
Phạm Thị Lan

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

19/03/2026 

10:48:30

23/03/2026 

10:46:54

20/03/2026 

13:47:51

Đã trả 

kết quả

381
H42.204-260319-

3058

TRƯƠNG VĂN 

VIỆT

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

19/03/2026 

11:23:59

23/03/2026 

10:59:14

20/03/2026 

11:25:53

Đã trả 

kết quả

382
H42.204-260319-

3458
Trần Hải Long

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

19/03/2026 

11:30:53

23/03/2026 

11:29:21

20/03/2026 

10:46:40

Đã trả 

kết quả

383
H42.204-260319-

3369
Trần Hải Long

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch 

19/03/2026 

11:34:35

23/03/2026 

10:32:57

20/03/2026 

11:11:21

Đã trả 

kết quả

384
H42.204-260319-

1773

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

13:53:28

24/03/2026 

13:48:13

23/03/2026 

14:52:40

Đã trả 

kết quả

385
H42.204-260319-

1857
VŨ HUY NAM  

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

13:59:17

23/03/2026 

11:57:52

20/03/2026 

14:08:29

Đã trả 

kết quả

386
H42.204-260319-

2376
TÔ THỊ NGA  

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

14:04:28

23/03/2026 

13:03:24

20/03/2026 

14:11:35

Đã trả 

kết quả

387
H42.204-260319-

2681
Trương Quốc Hoà

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

19/03/2026 

14:15:33

23/03/2026 

14:14:06

20/03/2026 

14:02:53

Đã trả 

kết quả

388
H42.204-260319-

3768
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giấy chứng nhận nghiệp 

vụ du lịch

19/03/2026 

14:23:26

23/03/2026 

14:22:03

20/03/2026 

14:07:23

Đã trả 

kết quả

389
H42.204-260319-

3748
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng chỉ 00027948, 

00064960, 00116294

19/03/2026 

14:32:51

23/03/2026 

14:26:06

20/03/2026 

14:16:56

Đã trả 

kết quả

390
H42.204-260319-

2573
Phạm Thị Lan

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng Thế chấp tài sản

19/03/2026 

14:34:17

23/03/2026 

14:16:06

20/03/2026 

14:54:54

Đã trả 

kết quả

391
H42.204-260319-

3728
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

19/03/2026 

14:36:49

23/03/2026 

14:34:32

20/03/2026 

15:16:06

Đã trả 

kết quả

392
H42.204-260319-

3694
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy khám sức khoẻ

19/03/2026 

14:48:44

23/03/2026 

14:44:51

20/03/2026 

15:07:12

Đã trả 

kết quả



393
H42.204-260319-

2650
Phạm Thị Lan

Trịnh Thị 

Thu Hà

Hợp đồng Uỷ quyền 

XLTS bảo đảm

19/03/2026 

14:55:43

23/03/2026 

14:55:14

20/03/2026 

16:30:50

Đã trả 

kết quả

394
H42.204-260319-

4478
TRẦN NHƯ ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

19/03/2026 

15:00:43

23/03/2026 

13:58:43

20/03/2026 

13:56:57

Đã trả 

kết quả

395
H42.204-260319-

3689
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

19/03/2026 

15:13:12

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:10:33

Đã trả 

kết quả

396
H42.204-260319-

4891
Nguyễn Thị Mai

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận người k có 

thu nhập

19/03/2026 

15:18:37

23/03/2026 

14:17:42

20/03/2026 

15:38:09

Đã trả 

kết quả

397
H42.204-260319-

3609
Trần Đăng Thảo

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

19/03/2026 

15:24:13

23/03/2026 

14:22:23

20/03/2026 

11:19:39

Đã trả 

kết quả

398
H42.204-260319-

4488

Nguyễn Thị Hồng 

Thúy

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

15:36:10

23/03/2026 

14:34:01

23/03/2026 

09:29:12

Đã trả 

kết quả

399
H42.204-260319-

2831
ĐỖ THỊ HẰNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

19/03/2026 

15:41:36

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:32:34

Đã trả 

kết quả

400
H42.204-260319-

5268
Hoàng Thị Năm

Trịnh Thị 

Thu Hà
chúng thực chữ ký

19/03/2026 

15:50:01

23/03/2026 

14:47:40

20/03/2026 

14:26:52

Đã trả 

kết quả

401
H42.204-260319-

4679
ĐẶNG MỸ HẠNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

16:20:21

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:40:30

Đã trả 

kết quả

402
H42.204-260319-

5860

Trần Thị Phương 

Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

19/03/2026 

16:55:00

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:35:30

Đã trả 

kết quả

403
H42.204-260319-

5942
ĐỖ THỊ THU

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD Thu

19/03/2026 

17:02:48

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:19:42

Đã trả 

kết quả

404
H42.204-260319-

5921

Trần Thị Phương 

Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
bằng TNTC chuyên nghiệp

19/03/2026 

17:05:56

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:30:01

Đã trả 

kết quả

405
H42.204-260319-

5825
Lương Thuỳ Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

19/03/2026 

17:08:12

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

16:36:44

Đã trả 

kết quả

406
H42.204-260319-

5929

Trần Thị Phương 

Liên

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

19/03/2026 

17:09:18

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:33:50

Đã trả 

kết quả

407
H42.204-260320-

1438
Nguyễn Tiến Đạt

Trịnh Thị 

Thu Hà
Đăng ký lại khai sinh

20/03/2026 

10:46:25

27/03/2026 

10:46:24

26/03/2026 

11:04:55

Đã trả 

kết quả

408
H42.204-260320-

2273

TRẦN NGỌC 

THIỆP

Trịnh Thị 

Thu Hà
đăng ký lại kết hôn

20/03/2026 

11:14:14

27/03/2026 

11:14:13

26/03/2026 

13:29:44

Đã trả 

kết quả

409
H42.204-260320-

2272

Vũ Thị Huyền 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà
chung thuc so yeu ly lich

20/03/2026 

11:21:59

24/03/2026 

10:20:27

20/03/2026 

17:06:21

Đã trả 

kết quả

410
H42.204-260320-

2322

Vũ Thị Huyền 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà

chung thuc can cuoc cong 

dan

20/03/2026 

11:26:17

24/03/2026 

11:25:30

23/03/2026 

14:32:10

Đã trả 

kết quả



411
H42.204-260320-

2448
Vũ Đỗ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chữ ký sơ yếu 

lý lịch

20/03/2026 

11:30:00

24/03/2026 

10:29:59

20/03/2026 

17:10:24

Đã trả 

kết quả

412
H42.204-260320-

2577
Vũ Đỗ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, bằng 

tốt nghiệp, chứng chỉ công 

nghệ thông tin

20/03/2026 

11:33:29

24/03/2026 

11:33:26

23/03/2026 

14:48:30

Đã trả 

kết quả

413
H42.204-260320-

2836
Nguyễn Văn Du

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Cam 

kết bảo lãnh

20/03/2026 

13:12:32

24/03/2026 

11:12:31

23/03/2026 

13:39:04

Đã trả 

kết quả

414
H42.204-260320-

2895
Nguyễn Văn Du

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Bản 

cam kết gia đình có người 

tự nguyện xin đi làm việc 

nước ngoài

20/03/2026 

13:16:49

24/03/2026 

11:16:48

23/03/2026 

13:44:10

Đã trả 

kết quả

415
H42.204-260320-

2939
Nguyễn Văn Du

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Bản 

cam kết của Gia đình có 

người lao động không bỏ 

trốn

20/03/2026 

13:19:57

24/03/2026 

11:19:57

23/03/2026 

14:21:00

Đã trả 

kết quả

416
H42.204-260320-

4514
Trần Mạnh Tuấn

Trịnh Thị 

Thu Hà

20/03/2026 

15:14:11

24/03/2026 

14:14:09

23/03/2026 

15:03:05

Đã trả 

kết quả

417
H42.204-260320-

5012
Trần Văn Chức

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

20/03/2026 

15:58:41

24/03/2026 

14:56:20

23/03/2026 

15:09:21

Đã trả 

kết quả

418
H42.204-260320-

5286
Lê Quang Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực

20/03/2026 

16:04:40

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

13:57:42

Đã trả 

kết quả

419
H42.204-260320-

5208
ĐOÀN HỮU HẢI

Trịnh Thị 

Thu Hà
Giấy UQ

20/03/2026 

16:10:43

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

13:52:45

Đã trả 

kết quả

420
H42.204-260320-

5377

TRỊNH THỊ 

HUYỀN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

20/03/2026 

16:14:37

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

13:59:00

Đã trả 

kết quả

421
H42.204-260320-

4975

TRẦN VĂN 

CHỨC

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

20/03/2026 

16:18:10

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

10:52:13

Đã trả 

kết quả

422
H42.204-260320-

5488
Tô Thị Nga

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực giấy ra viện

20/03/2026 

16:24:12

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

15:46:05

Đã trả 

kết quả

423
H42.204-260320-

4903
Trần Văn Chức

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

20/03/2026 

16:30:14

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

17:14:59

Đã trả 

kết quả

424
H42.204-260320-

4707
Vũ Thành Dũng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy khai 

sinh, giấy chứng nhận kết 

hôn

20/03/2026 

16:43:41

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

16:48:47

Đã trả 

kết quả

425
H42.204-260320-

4208
PHẠM THỊ NGÁT  

Trịnh Thị 

Thu Hà

20/03/2026 

16:44:18

25/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

14:27:49

Đã trả 

kết quả

426
H42.204-260320-

4520
Đỗ Thị Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

20/03/2026 

16:51:18

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

16:43:14

Đã trả 

kết quả



427
H42.204-260323-

0099

PHẠM QUANG 

BÁCH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD Quang Bách

23/03/2026 

08:21:52

25/03/2026 

08:21:08

25/03/2026 

08:28:29

Đã trả 

kết quả

428
H42.204-260321-

0148
Đỗ Đình Tấn

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Chứng chỉ 

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư 

phạm của tôi thành 3 bản 

sao. Tôi cũng đã chứng 

thực chứng chỉ này vào 

ngày 20-08-2025 trên 

cổng dịch vụ công

23/03/2026 

08:35:52

25/03/2026 

08:34:43

25/03/2026 

08:37:47

Đã trả 

kết quả

429
H42.204-260323-

0059
Phạm Ngọc Nghĩa

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng

23/03/2026 

08:46:23

25/03/2026 

08:45:52

25/03/2026 

08:45:23

Đã trả 

kết quả

430
H42.204-260323-

0082

PHẠM QUANG 

ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

23/03/2026 

08:58:25

25/03/2026 

08:55:06

25/03/2026 

08:52:00

Đã trả 

kết quả

431
H42.204-260323-

0952
Vũ Văn Lương

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

09:00:40

25/03/2026 

08:00:39

25/03/2026 

08:23:14

Đã trả 

kết quả

432
H42.204-260323-

0360
Đào Văn Đạo

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

09:12:50

25/03/2026 

08:11:28

25/03/2026 

08:24:34

Đã trả 

kết quả

433
H42.204-260323-

0645
Phạm Thị Nhưỡng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực SYLL

23/03/2026 

09:21:29

25/03/2026 

08:20:34

24/03/2026 

16:29:30

Đã trả 

kết quả

434
H42.204-260323-

1528

TRẦN VĂN 

TRIỆU

Trịnh Thị 

Thu Hà
bảng kê khai NND

23/03/2026 

09:40:10

25/03/2026 

08:38:38

25/03/2026 

08:38:52

Đã trả 

kết quả

435
H42.204-260323-

1914

Hoàng Thị Cẩm 

Vân

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

09:42:34

25/03/2026 

08:42:33

25/03/2026 

08:43:15

Đã trả 

kết quả

436
H42.204-260323-

2916
Trần Văn Tình

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

10:49:16

25/03/2026 

09:49:16

25/03/2026 

09:05:27

Đã trả 

kết quả

437
H42.204-260323-

3172
Lê Thị Bích Thơm

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

23/03/2026 

10:55:03

25/03/2026 

10:53:04

25/03/2026 

09:46:21

Đã trả 

kết quả

438
H42.204-260323-

3905

HOÀNG ANH 

ĐỨC

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

23/03/2026 

11:05:54

25/03/2026 

10:04:31

25/03/2026 

09:24:16

Đã trả 

kết quả

439
H42.204-260323-

2739

Trần Thị Hương 

Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

11:13:41

26/03/2026 

11:13:40

25/03/2026 

18:01:42

Đã trả 

kết quả

440
H42.204-260323-

3101
Lê Thị Bích Thơm

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

23/03/2026 

11:15:52

25/03/2026 

10:14:43

25/03/2026 

09:36:30

Đã trả 

kết quả

441
H42.204-260323-

3854

Trần Thị Hương 

Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực bản sao từ bản 

chính CCCD, giấy khai 

sinh

23/03/2026 

11:23:20

25/03/2026 

11:22:30

23/03/2026 

16:42:26

Đã trả 

kết quả

442
H42.204-260323-

3780
ĐẶNG XUÂN THI

Trịnh Thị 

Thu Hà
chung thuc so yeu ly lich

23/03/2026 

11:30:26

25/03/2026 

10:29:20

25/03/2026 

09:44:28

Đã trả 

kết quả



443
H42.204-260323-

2904
Đỗ Thị Tươi

Trịnh Thị 

Thu Hà
đang ky lai ket hon

23/03/2026 

13:17:01

30/03/2026 

13:17:00

26/03/2026 

09:51:10

Đã trả 

kết quả

444
H42.204-260323-

3394
Nguyễn Văn Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Cấp lại giấy khai sinh

23/03/2026 

13:21:56

30/03/2026 

13:21:55

26/03/2026 

15:03:13

Đã trả 

kết quả

445
H42.204-260323-

4212

NGUYỄN VĂN 

THÀNH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

13:28:13

25/03/2026 

11:28:12

25/03/2026 

09:58:34

Đã trả 

kết quả

446
H42.204-260323-

5114

TRẦN HỮU 

TRƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân 

23/03/2026 

15:10:56

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

11:27:21

Đã trả 

kết quả

447
H42.204-260323-

4839
Đoàn Anh Đức

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

15:20:49

25/03/2026 

14:19:54

25/03/2026 

10:04:59

Đã trả 

kết quả

448
H42.204-260323-

5889

Lê Thị Huyền 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực bằng tốt 

nghiệp THPT

23/03/2026 

15:30:37

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

11:35:53

Đã trả 

kết quả

449
H42.204-260323-

6329

TRẦN PHÁT 

PHIỆT

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD Trần 

Phát Phiệt, Lê Thị Huệ, 

Trần Thị Ngọc Anh. Xác 

nhận thông tin cư trú Trần 

Phát Phiệt. Giấy khai sinh 

Trần Thị Ngọc Anh.

23/03/2026 

15:48:42

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

14:27:14

Đã trả 

kết quả

450
H42.204-260323-

6125
Hoàng Kiều Hưng

Trịnh Thị 

Thu Hà

23/03/2026 

16:55:43

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

13:48:51

Đã trả 

kết quả

451
H42.204-260323-

6627
VŨ QUANG HUY

Trịnh Thị 

Thu Hà
Cấp lại đăng ký kết hôn

24/03/2026 

08:36:35

31/03/2026 

08:36:34

26/03/2026 

15:53:03

Đã trả 

kết quả

452
H42.204-260323-

6630
Hoàng Văn Tiến

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

08:42:55

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

14:32:35

Đã trả 

kết quả

453
H42.204-260323-

6705
Nguyễn Thị Tam

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

24/03/2026 

09:24:19

26/03/2026 

09:24:18

25/03/2026 

16:41:36

Đã trả 

kết quả

454
H42.204-260323-

6798
Vũ Văn Hưng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

24/03/2026 

09:27:20

26/03/2026 

08:27:19

25/03/2026 

14:49:43

Đã trả 

kết quả

455
H42.204-260323-

5462
VŨ NGỌC ĐẠT  

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

09:45:26

26/03/2026 

08:45:25

25/03/2026 

16:32:00

Đã trả 

kết quả

456
H42.204-260323-

7210
Phạm Ngọc Duy

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

10:02:10

26/03/2026 

08:59:03

25/03/2026 

18:17:10

Đã trả 

kết quả

457
H42.204-260324-

2139

NGUYỄN MẠNH 

CƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực Giấy khám sức 

khỏe cấp đổi giấy phép lái 

xe

24/03/2026 

10:53:03

26/03/2026 

10:51:03

25/03/2026 

17:53:38

Đã trả 

kết quả

458
H42.204-260324-

2073
Vũ Đình Tú

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

10:54:56

26/03/2026 

09:54:55

25/03/2026 

17:47:49

Đã trả 

kết quả



459
H42.204-260324-

0259
Vũ Huy Điệp

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy Cn kết hôn

24/03/2026 

11:09:15

26/03/2026 

11:04:32

25/03/2026 

17:57:15

Đã trả 

kết quả

460
H42.204-260324-

0064

NGUYỄN THỊ 

DUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

24/03/2026 

11:24:19

26/03/2026 

11:23:18

25/03/2026 

18:06:09

Đã trả 

kết quả

461
H42.204-260324-

0215
Vũ Huy Điệp

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

24/03/2026 

11:37:44

26/03/2026 

11:37:12

25/03/2026 

18:11:45

Đã trả 

kết quả

462
H42.204-260324-

1697

Vũ Thị Hương 

Trang

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

13:21:16

27/03/2026 

13:21:15

26/03/2026 

13:41:15

Đã trả 

kết quả

463
H42.204-260323-

6942
Lưu Thị Thủy

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

13:37:09

26/03/2026 

11:37:07

25/03/2026 

18:09:17

Đã trả 

kết quả

464
H42.204-260324-

3091
BÙI VĂN SƠN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

13:39:40

26/03/2026 

11:39:39

25/03/2026 

18:14:10

Đã trả 

kết quả

465
H42.204-260324-

3390

TRỊNH QUANG 

THƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

13:43:37

20/04/2026 

13:43:36

09/04/2026 

16:50:26

Đã trả 

kết quả

466
H42.204-260324-

3661

PHẠM THỊ 

TUYẾT THANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

14:20:06

20/04/2026 

14:20:04

27/03/2026 

17:11:46

Đã trả 

kết quả

467
H42.204-260324-

5714

Dương Thúy 

Quỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

15:47:33

26/03/2026 

14:47:33

25/03/2026 

18:21:05

Đã trả 

kết quả

468
H42.204-260324-

5486

HOÀNG NHẬT 

KHÁNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

24/03/2026 

16:33:48

27/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

08:23:24

Đã trả 

kết quả

469
H42.204-260324-

4525
ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

thẻ CCCD Phượng, thẻ 

CCCD Hoàng văn Hà

24/03/2026 

16:40:33

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

18:35:59

Đã trả 

kết quả

470
H42.204-260324-

4126
ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

24/03/2026 

16:50:15

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

18:25:32

Đã trả 

kết quả

471
H42.204-260324-

4196
ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

24/03/2026 

17:06:44

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

18:29:26

Đã trả 

kết quả

472
H42.204-260324-

4246
ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Hợp đồng Uỷ quyền xử lý 

tài sản bảo đảm

24/03/2026 

17:11:52

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

18:32:16

Đã trả 

kết quả

473
H42.204-260324-

4967

ĐOÀN HUY 

HOÀNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

24/03/2026 

17:22:05

27/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

07:15:55

Đã trả 

kết quả

474
H42.204-260324-

4973
Nguyễn Thị Hạnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

giấy XNHK1, giấy 

XNHK2, CCCD, giấy báo 

trúng tuyển

25/03/2026 

08:14:15

27/03/2026 

08:14:14

26/03/2026 

08:31:23

Đã trả 

kết quả

475
H42.204-260324-

6013
Đoàn Hữu Quân

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

08:16:49

27/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

07:22:44

Đã trả 

kết quả

476
H42.204-260324-

5691

NGUYỄN THỊ 

XUYÊN

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

25/03/2026 

08:32:03

06/04/2026 

08:26:07

02/04/2026 

16:40:15

Đã trả 

kết quả



477
H42.204-260324-

6259

Nguyễn Văn 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà

Hợp đồng thế chấp QSD 

đất

25/03/2026 

08:48:06

27/03/2026 

08:44:44

26/03/2026 

08:35:08

Đã trả 

kết quả

478
H42.204-260324-

6367

Nguyễn Văn 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà

hợp đồng UQXL tài sản 

bảo đảm

25/03/2026 

08:54:43

27/03/2026 

08:53:36

26/03/2026 

08:40:35

Đã trả 

kết quả

479
H42.204-260324-

6413

Nguyễn Văn 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

25/03/2026 

09:00:11

27/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

08:27:22

Đã trả 

kết quả

480
H42.204-260324-

6483

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

thẻ CCCD Nguyễn Văn 

Phương, Đoàn Thị Phương

25/03/2026 

09:09:48

27/03/2026 

09:06:07

26/03/2026 

08:44:11

Đã trả 

kết quả

481
H42.204-260325-

0147
ĐỖ THỊ LAN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực học bạ Hoàng 

Nhật Khánh

25/03/2026 

09:16:12

27/03/2026 

09:15:30

26/03/2026 

09:16:34

Đã trả 

kết quả

482
H42.204-260325-

0285
Đỗ Đình Trường

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy Kết hôn, 

CCCD Đỗ Đình Trường, 

CCCD Nguyễn Thị Thùy 

Linh

25/03/2026 

09:22:42

27/03/2026 

09:20:57

26/03/2026 

09:22:00

Đã trả 

kết quả

483
H42.204-260325-

0380

PHAN THANH 

TÙNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực Giấy khai sinh

25/03/2026 

09:32:00

27/03/2026 

09:31:24

26/03/2026 

10:16:08

Đã trả 

kết quả

484
H42.204-260324-

6358

PHẠM TRƯỜNG 

AN

Trịnh Thị 

Thu Hà

Giải quyết chế độ thờ 

cúng liệt sỹ

25/03/2026 

10:23:10

17/04/2026 

10:23:09

27/03/2026 

17:06:20

Đã trả 

kết quả

485
H42.204-260325-

2732

ĐOÀN THỊ MINH 

TÂM

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

10:28:33

27/03/2026 

09:28:32

26/03/2026 

14:12:41

Đã trả 

kết quả

486
H42.204-260325-

2380
Đỗ Thị Hoàng Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

25/03/2026 

11:40:49

27/03/2026 

10:38:39

26/03/2026 

10:57:54

Đã trả 

kết quả

487
H42.204-260325-

2644
Đỗ Thị Hoàng Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực căn cước công 

dân 

25/03/2026 

13:34:39

27/03/2026 

13:34:38

26/03/2026 

13:48:44

Đã trả 

kết quả

488
H42.204-260325-

2152
VŨ DUY HOÀNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Làm lại giấy khai sinh

25/03/2026 

13:39:11

01/04/2026 

13:39:10

26/03/2026 

17:45:39

Đã trả 

kết quả

489
H42.204-260324-

5669
LÊ VĂN LỘC  

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

13:48:43

27/03/2026 

11:43:12

26/03/2026 

10:52:26

Đã trả 

kết quả

490
H42.204-260325-

3781
VŨ TIẾN MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

25/03/2026 

13:54:44

27/03/2026 

13:53:31

26/03/2026 

13:51:29

Đã trả 

kết quả

491
H42.204-260325-

2821
Vũ Quang Huy

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

13:55:52

30/03/2026 

13:55:51

26/03/2026 

15:28:23

Đã trả 

kết quả

492
H42.204-260325-

3779

VŨ THƯỜNG 

KHOA

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

25/03/2026 

14:01:30

27/03/2026 

14:01:13

26/03/2026 

13:54:49

Đã trả 

kết quả

493
H42.204-260325-

3776
Phạm Thị Mùi

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

25/03/2026 

14:06:42

27/03/2026 

14:06:31

26/03/2026 

13:57:06

Đã trả 

kết quả

494
H42.204-260325-

4096
Trịnh Văn Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận nghề và thu 

nhập

25/03/2026 

14:13:17

27/03/2026 

13:12:33

26/03/2026 

13:31:13

Đã trả 

kết quả



495
H42.204-260325-

3022
Đào Thị Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà

Quyết định ly hôn Đào Thị 

Mai + Đơn đề nghị của 

Đào Thị Mai

25/03/2026 

14:25:39

27/03/2026 

14:24:38

26/03/2026 

14:01:32

Đã trả 

kết quả

496
H42.204-260325-

4259
Trịnh Văn Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà
đơn giải trình

25/03/2026 

14:25:50

27/03/2026 

13:24:39

26/03/2026 

13:36:41

Đã trả 

kết quả

497
H42.204-260325-

2822
Đỗ Thị Hoàng Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

14:33:32

27/03/2026 

14:33:32

26/03/2026 

14:04:21

Đã trả 

kết quả

498
H42.204-260325-

4157
Trịnh Văn Hùng

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn cam kết bảo lãnh tài 

chính

25/03/2026 

14:35:01

27/03/2026 

13:34:12

26/03/2026 

13:44:22

Đã trả 

kết quả

499
H42.204-260325-

3174
TRẦN TẤT THỂ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai 

táng

25/03/2026 

14:40:19

30/03/2026 

14:39:43

30/03/2026 

15:31:06

Đã trả 

kết quả

500
H42.204-260325-

2924
Vũ Đỗ Thùy Linh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực giấy xác nhận 

quá trình thực hành

25/03/2026 

14:41:29

27/03/2026 

14:40:58

26/03/2026 

07:36:35

Đã trả 

kết quả

501
H42.204-260325-

3322

NGUYỄN VĂN 

LỰC

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ mai táng 

phí

25/03/2026 

14:45:40

30/03/2026 

14:44:57

26/03/2026 

17:13:02

Đã trả 

kết quả

502
H42.204-260325-

3697
Phạm Thị Mùi

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy uỷ quyền

25/03/2026 

14:46:33

27/03/2026 

13:45:18

26/03/2026 

15:06:38

Đã trả 

kết quả

503
H42.204-260325-

3113

TRẦN VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai 

táng

25/03/2026 

14:56:07

30/03/2026 

14:56:06

26/03/2026 

17:16:08

Đã trả 

kết quả

504
H42.204-260325-

3572

NGUYỄN NGỌC 

LÂM

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ mai táng 

phí

25/03/2026 

15:01:19

30/03/2026 

14:58:57

26/03/2026 

17:17:49

Đã trả 

kết quả

505
H42.204-260325-

3775
Phạm Thị Mùi

Trịnh Thị 

Thu Hà

hợp đồng UQXL tài sản 

bảo đảm

25/03/2026 

15:05:23

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:55:18

Đã trả 

kết quả

506
H42.204-260325-

3773
Phạm Thị Mùi

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

25/03/2026 

15:21:03

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

15:15:57

Đã trả 

kết quả

507
H42.204-260325-

3771
Phạm Thị Mùi

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

25/03/2026 

15:47:00

27/03/2026 

14:45:45

26/03/2026 

15:11:45

Đã trả 

kết quả

508
H42.204-260325-

3619

ĐÀO NGỌC 

PHONG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai 

táng

25/03/2026 

16:02:43

31/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

17:26:38

Đã trả 

kết quả

509
H42.204-260325-

3528
ĐÀO VĂN DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hỗ trợ mai táng 

phí

25/03/2026 

16:14:47

31/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

17:21:27

Đã trả 

kết quả

510
H42.204-260325-

5766
ĐỖ ĐỨC TÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

25/03/2026 

16:30:22

30/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:12:55

Đã trả 

kết quả

511
H42.204-260325-

5993

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực bằng tốt 

nghiệp đại học

25/03/2026 

16:40:13

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:12:36

Đã trả 

kết quả

512
H42.204-260325-

3236

NGUYỄN THỊ 

THANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Đề nghị hưởng hỗ trợ mai 

táng phí

25/03/2026 

16:45:44

31/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

17:19:31

Đã trả 

kết quả



513
H42.204-260325-

5376

ĐÀO VĂN 

DƯỠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
KHAI SINH LẠI

25/03/2026 

16:52:27

02/04/2026 

08:00:00

27/03/2026 

15:14:05

Đã trả 

kết quả

514
H42.204-260325-

6097
Đỗ Đức Duy

Trịnh Thị 

Thu Hà

thẻ CCCD, CCCD đỗ đức 

tính, CCCD lưu thị là

25/03/2026 

16:54:47

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:21:16

Đã trả 

kết quả

515
H42.204-260325-

5493
ĐÀO VĂN DŨNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

25/03/2026 

16:56:12

02/04/2026 

08:00:00

27/03/2026 

09:15:53

Đã trả 

kết quả

516
H42.204-260325-

5758
Đỗ Hữu Quyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

25/03/2026 

17:00:04

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:06:48

Đã trả 

kết quả

517
H42.204-260325-

5912
TRẦN TẤT BẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

25/03/2026 

17:06:08

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:14:56

Đã trả 

kết quả

518
H42.204-260325-

5920

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký

25/03/2026 

17:08:30

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:17:57

Đã trả 

kết quả

519
H42.204-260325-

5947
ĐỖ ĐỨC TÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Hợp đồng UQ xử lý TS 

bảo đảm

25/03/2026 

17:11:15

30/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:16:39

Đã trả 

kết quả

520
H42.204-260325-

5966
TRẦN TẤT BẢO

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

25/03/2026 

17:16:08

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

14:20:11

Đã trả 

kết quả

521
H42.204-260325-

6067
ĐỖ ĐỨC TÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
giấy uỷ quyền

25/03/2026 

17:19:30

30/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:18:13

Đã trả 

kết quả

522
H42.204-260325-

6083
ĐỖ ĐỨC TÍNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

25/03/2026 

17:23:18

30/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:22:10

Đã trả 

kết quả

523
H42.204-260326-

0249

TRẦN THÙY 

LINH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực Giấy khai sinh

26/03/2026 

08:33:16

30/03/2026 

08:32:17

26/03/2026 

14:23:40

Đã trả 

kết quả

524
H42.204-260326-

0187
ĐỖ LÊ ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

26/03/2026 

08:58:10

30/03/2026 

08:53:48

26/03/2026 

13:32:40

Đã trả 

kết quả

525
H42.204-260326-

0738
Phạm Nhật Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

26/03/2026 

09:01:09

30/03/2026 

08:01:08

26/03/2026 

17:08:12

Đã trả 

kết quả

526
H42.204-260325-

6486
Đào Duy Hòa

Trịnh Thị 

Thu Hà

26/03/2026 

09:17:43

30/03/2026 

08:17:39

26/03/2026 

17:42:25

Đã trả 

kết quả

527
H42.204-260326-

0375
ĐỖ NGỌC HÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

26/03/2026 

09:26:38

30/03/2026 

09:25:50

26/03/2026 

14:22:13

Đã trả 

kết quả

528
H42.204-260326-

2109

Trần Thị Ngọc 

Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chứng chỉ 

hành  nghề, bằng tốt 

nghiệp cao đẳng, chứng 

chỉ tiếng anh

26/03/2026 

09:50:52

30/03/2026 

09:48:45

26/03/2026 

13:39:58

Đã trả 

kết quả

529
H42.204-260326-

2185

Trần Thị Ngọc 

Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

26/03/2026 

09:59:00

30/03/2026 

08:57:05

26/03/2026 

15:20:20

Đã trả 

kết quả

530
H42.204-260326-

2014
Đỗ Thị Yến

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực CCCD

26/03/2026 

10:04:51

30/03/2026 

10:04:22

26/03/2026 

14:23:55

Đã trả 

kết quả



531
H42.204-260326-

1946

Trần Thị Ngọc 

Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân, chứng chỉ tin học

26/03/2026 

10:14:26

30/03/2026 

10:13:09

26/03/2026 

14:27:52

Đã trả 

kết quả

532
H42.204-260326-

3254
Hoàng Văn Hiệp

Trịnh Thị 

Thu Hà

công chứng giấy khai sinh 

, bằng trung cấp 

26/03/2026 

10:52:13

30/03/2026 

10:49:44

26/03/2026 

14:57:57

Đã trả 

kết quả

533
H42.204-260326-

1572

Nguyễn Đình 

Huỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
Hợp đồng thế chấp tài sản

26/03/2026 

10:55:57

30/03/2026 

10:55:56

27/03/2026 

14:35:15

Đã trả 

kết quả

534
H42.204-260326-

3128
Hoàng Văn Hiệp

Trịnh Thị 

Thu Hà

 chứng thực chữ ký sơ yếu 

lí lịch , công chứng bản 

sao giấy tờ khai sinh , 

bằng tốt nghiệp 

26/03/2026 

11:10:38

30/03/2026 

10:10:35

27/03/2026 

14:25:58

Đã trả 

kết quả

535
H42.204-260326-

2676
Đỗ duy anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chữ kí sơ yếu 

lí lịch

26/03/2026 

11:16:49

30/03/2026 

10:16:46

27/03/2026 

14:32:25

Đã trả 

kết quả

536
H42.204-260326-

2023
Truong Van Dung

Trịnh Thị 

Thu Hà

26/03/2026 

13:25:44

31/03/2026 

13:25:43

26/03/2026 

15:57:23

Đã trả 

kết quả

537
H42.204-260326-

3203
Nguyễn Tấn Thành

Trịnh Thị 

Thu Hà

26/03/2026 

13:33:05

31/03/2026 

13:33:04

26/03/2026 

17:36:48

Đã trả 

kết quả

538
H42.204-260326-

1664

Nguyễn Đình 

Huỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Hợp đồng UQXL tài sản 

bảo đảm

26/03/2026 

13:38:32

30/03/2026 

13:38:28

27/03/2026 

14:44:50

Đã trả 

kết quả

539
H42.204-260326-

1717

Nguyễn Đình 

Huỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà
cam kết tài sản

26/03/2026 

13:41:43

30/03/2026 

11:41:42

27/03/2026 

14:40:33

Đã trả 

kết quả

540
H42.204-260326-

1934
Đỗ Thị Yến

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

26/03/2026 

13:47:12

30/03/2026 

11:47:11

26/03/2026 

15:24:01

Đã trả 

kết quả

541
H42.204-260326-

1827

Nguyễn Đình 

Huỳnh

Trịnh Thị 

Thu Hà

CCCD Huỳnh, CCCD 

Huynh, CCCD Ngọt, 

CCCD Liên

26/03/2026 

14:05:08

30/03/2026 

14:01:00

26/03/2026 

17:10:52

Đã trả 

kết quả

542
H42.204-260326-

6125
Triệu Thị Dung

Trịnh Thị 

Thu Hà

26/03/2026 

16:22:49

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

13:47:39

Đã trả 

kết quả

543
H42.204-260326-

5413
Trần Thị Hoàn

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

26/03/2026 

16:33:56

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

09:14:29

Đã trả 

kết quả

544
H42.204-260326-

5636
Trần Thị Hoàn

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực căn cước công 

dân

26/03/2026 

16:47:49

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

13:37:27

Đã trả 

kết quả

545
H42.204-260326-

5641
Trần Thị Duyên

Lê Trung 

Kiên
thẻ CCCD

26/03/2026 

16:50:08

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

13:41:38

Đã trả 

kết quả

546
H42.204-260326-

6443

TRỊNH THỊ THU 

HÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà
học bạ Quang Anh

26/03/2026 

16:51:39

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

09:18:24

Đã trả 

kết quả

547
H42.204-260326-

5783
Trần Thị Duyên

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

26/03/2026 

16:57:55

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

13:59:04

Đã trả 

kết quả



548
H42.204-260326-

5866

NGUYỄN THỊ 

MAI PHƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực sơ yếu lý lịch

26/03/2026 

17:05:00

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:49:05

Đã trả 

kết quả

549
H42.204-260326-

6038
Triệu Thị Dung

Trịnh Thị 

Thu Hà
thẻ CCCD

26/03/2026 

17:56:39

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

13:44:25

Đã trả 

kết quả

550
H42.204-260326-

6088
Triệu Thị Dung

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

26/03/2026 

18:01:13

31/03/2026 

08:00:00

27/03/2026 

14:21:22

Đã trả 

kết quả

551
H42.204-260326-

5904
ĐOÀN VĂN SƠN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

27/03/2026 

08:22:14

31/03/2026 

08:00:00

30/03/2026 

16:33:28

Đã trả 

kết quả

552
H42.204-260326-

6101
Vũ Công Thích

Trịnh Thị 

Thu Hà
Đăng kí lại kết hôn

27/03/2026 

08:46:38

03/04/2026 

08:46:36

30/03/2026 

17:01:22

Đã trả 

kết quả

553
H42.204-260326-

6196
Nguyễn Anh Vũ

Lê Trung 

Kiên

27/03/2026 

08:47:50

31/03/2026 

08:00:00

30/03/2026 

08:32:29

Đã trả 

kết quả

554
H42.204-260327-

1478

TRẦN THU 

QUỲNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

27/03/2026 

09:26:55

31/03/2026 

09:26:09

30/03/2026 

08:26:26

Đã trả 

kết quả

555
H42.204-260327-

1551

TRIỆU QUANG 

PHÁT  

Trịnh Thị 

Thu Hà

27/03/2026 

09:31:11

31/03/2026 

08:31:10

30/03/2026 

16:35:51

Đã trả 

kết quả

556
H42.204-260327-

1308

TRIỆU VĂN 

MẠNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực CCCD

27/03/2026 

09:32:05

31/03/2026 

09:30:51

30/03/2026 

08:41:40

Đã trả 

kết quả

557
H42.204-260327-

1292

ĐỖ THỊ ANH 

THƯ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

27/03/2026 

09:39:47

31/03/2026 

09:38:35

27/03/2026 

14:07:56

Đã trả 

kết quả

558
H42.204-260327-

1607

TRIỆU THANH 

XUÂN

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHỨNG THỰC CCCD

27/03/2026 

10:03:05

31/03/2026 

10:02:22

29/03/2026 

08:32:01

Đã trả 

kết quả

559
H42.204-260327-

2782
Trần Như Chung

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực cccd

27/03/2026 

10:46:34

31/03/2026 

10:46:09

30/03/2026 

08:45:23

Đã trả 

kết quả

560
H42.204-260327-

2692
Trần Như Chung

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thục chữ ký sơ yếu 

lý lịch

27/03/2026 

10:59:26

31/03/2026 

09:59:20

27/03/2026 

14:04:43

Đã trả 

kết quả

561
H42.204-260327-

3275

NGUYỄN NGỌC 

NHÂN  

Trịnh Thị 

Thu Hà

27/03/2026 

11:06:46

31/03/2026 

10:06:45

30/03/2026 

15:19:41

Đã trả 

kết quả

562
H42.204-260327-

3622
Nguyễn Văn Giỏi

Lê Trung 

Kiên
cam kết tài sản

27/03/2026 

11:28:38

31/03/2026 

10:25:41

30/03/2026 

16:37:58

Đã trả 

kết quả

563
H42.204-260327-

3443
Nguyễn Văn Giỏi

Trịnh Thị 

Thu Hà
HĐ UQ xử lý TS bảo đảm

27/03/2026 

11:31:18

31/03/2026 

11:31:18

30/03/2026 

16:44:06

Đã trả 

kết quả

564
H42.204-260327-

3680
Nguyễn Văn Giỏi

Lê Trung 

Kiên

thẻ CCCD, CCCD nguyễn 

thị tỉnh

27/03/2026 

13:32:41

31/03/2026 

13:31:35

30/03/2026 

08:46:17

Đã trả 

kết quả

565
H42.204-260327-

1040

TRIỆU VĂN 

HƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực CCCD

27/03/2026 

13:39:35

31/03/2026 

13:39:34

30/03/2026 

13:54:45

Đã trả 

kết quả



566
H42.204-260327-

1174

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
CHỨNG THỰC CCCD

27/03/2026 

13:45:50

31/03/2026 

13:41:47

30/03/2026 

08:51:10

Đã trả 

kết quả

567
H42.204-260327-

1182

NGUYỄN VĂN 

TIẾN

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký syll

27/03/2026 

13:52:02

31/03/2026 

11:49:55

30/03/2026 

13:49:03

Đã trả 

kết quả

568
H42.204-260327-

3612
LƯU VĂN LÂM

Lê Trung 

Kiên

27/03/2026 

13:54:43

01/04/2026 

13:53:15

31/03/2026 

15:46:40

Đã trả 

kết quả

569
H42.204-260327-

2433

NGUYỄN VĂN 

TUYẾN

Trịnh Thị 

Thu Hà

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI 

SINH

27/03/2026 

13:58:41

03/04/2026 

13:58:35

02/04/2026 

11:06:42

Đã trả 

kết quả

570
H42.204-260327-

3138
Trần Thị Hoàn

Lê Trung 

Kiên
Cấp lại giấy khai sinh

27/03/2026 

14:06:59

03/04/2026 

14:05:07

01/04/2026 

16:45:56

Đã trả 

kết quả

571
H42.204-260327-

3367
Đinh Thị Thu

Lê Trung 

Kiên
đăng ký lại kết hôn

27/03/2026 

14:15:30

03/04/2026 

14:12:21

31/03/2026 

14:30:31

Đã trả 

kết quả

572
H42.204-260327-

3387
Nguyễn Văn Giỏi

Lê Trung 

Kiên
HĐ thế chấp tài sản

27/03/2026 

14:19:48

31/03/2026 

14:18:24

30/03/2026 

16:46:35

Đã trả 

kết quả

573
H42.204-260326-

5585

Hoàng Trung 

Nghĩa

Lê Trung 

Kiên
cấp lại giấy khai sinh

27/03/2026 

14:23:52

03/04/2026 

14:22:21

31/03/2026 

17:22:27

Đã trả 

kết quả

574
H42.204-260327-

5308
VŨ THỊ THÚY

Trịnh Thị 

Thu Hà

chứng thực chữ kí văn bản 

ủy quyền

27/03/2026 

15:49:57

31/03/2026 

14:48:02

30/03/2026 

14:37:31

Đã trả 

kết quả

575
H42.204-260327-

5601
Ngô Thị Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký syll

27/03/2026 

16:04:51

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

15:04:08

Đã trả 

kết quả

576
H42.204-260327-

4969
Đoàn Quốc Đạt

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký syll

27/03/2026 

16:12:59

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

14:47:50

Đã trả 

kết quả

577
H42.204-260327-

5926
NGÔ THỊ HỒNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

27/03/2026 

16:23:19

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

09:07:00

Đã trả 

kết quả

578
H42.204-260327-

5281

NGUYỄN ĐÌNH 

HINH  

Trịnh Thị 

Thu Hà

27/03/2026 

16:32:34

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

15:30:22

Đã trả 

kết quả

579
H42.204-260327-

5885
Đỗ Thị Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

27/03/2026 

16:35:55

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

08:57:36

Đã trả 

kết quả

580
H42.204-260327-

5542
Ngô Thị Hồng

Trịnh Thị 

Thu Hà

27/03/2026 

16:43:30

02/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

16:58:46

Đã trả 

kết quả

581
H42.204-260327-

5858
Đỗ Thị Phượng

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

27/03/2026 

16:54:14

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

14:03:41

Đã trả 

kết quả

582
H42.204-260327-

5718

Nguyễn Thị Thu 

Hương

Lê Trung 

Kiên

ĐĂNG KÍ LẠI KHAI 

SINH

27/03/2026 

16:57:09

06/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

17:02:06

Đã trả 

kết quả



583
H42.204-260328-

0916
Đỗ Đình Tấn

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực thành 3 bản 

sao cứng và gửi qua 

đường bưu điện đến địa 

chỉ của tôi ở Hà Nội

29/03/2026 

08:11:51

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

15:18:16

Đã trả 

kết quả

584
H42.204-260328-

0331
Đỗ Công Cương

Lê Trung 

Kiên

29/03/2026 

08:27:16

02/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

09:47:44

Đã trả 

kết quả

585
H42.204-260330-

1058

Lưu Thị Thủy 

Nguyên

Lê Trung 

Kiên

30/03/2026 

09:40:23

01/04/2026 

08:36:13

31/03/2026 

14:25:52

Đã trả 

kết quả

586
H42.204-260330-

2009

LUU MANH 

HUNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

30/03/2026 

10:32:26

01/04/2026 

09:29:29

30/03/2026 

16:48:43

Đã trả 

kết quả

587
H42.204-260330-

1998

HOÀNG HẢI 

LONG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

30/03/2026 

10:52:42

01/04/2026 

09:52:40

30/03/2026 

16:55:32

Đã trả 

kết quả

588
H42.204-260330-

1283

HOÀNG NGỌC 

HẢI

Lê Trung 

Kiên
chứng thực Bằng TN

30/03/2026 

10:54:53

01/04/2026 

10:53:23

30/03/2026 

15:27:41

Đã trả 

kết quả

589
H42.204-260330-

1195

ĐỖ THỊ NHƯ 

QUỲNH

Lê Trung 

Kiên
CCCD

30/03/2026 

10:57:07

01/04/2026 

10:56:45

30/03/2026 

15:05:31

Đã trả 

kết quả

590
H42.204-260330-

0562
ĐỖ ĐỨC HẢI  

Trịnh Thị 

Thu Hà

30/03/2026 

10:58:10

01/04/2026 

09:58:09

31/03/2026 

09:08:55

Đã trả 

kết quả

591
H42.204-260330-

1177

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực sơ yếu LL

30/03/2026 

11:02:30

01/04/2026 

09:58:21

01/04/2026 

13:44:05

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

592
H42.204-260330-

0656

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực học bạ

30/03/2026 

11:04:45

01/04/2026 

11:03:10

30/03/2026 

14:55:27

Đã trả 

kết quả

593
H42.204-260330-

2403

NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH

Trịnh Thị 

Thu Hà

30/03/2026 

11:06:13

01/04/2026 

10:06:11

31/03/2026 

17:39:58

Đã trả 

kết quả

594
H42.204-260330-

1136
Nguyễn Văn Ánh

Lê Trung 

Kiên
CCCD

30/03/2026 

11:06:53

01/04/2026 

11:06:29

30/03/2026 

14:14:28

Đã trả 

kết quả

595
H42.204-260330-

0904

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực Bằng TN

30/03/2026 

11:08:34

01/04/2026 

11:15:19

01/04/2026 

12:20:29

Đã trả 

kết quả

596
H42.204-260330-

0902

Hoàng Thanh 

Trung

Lê Trung 

Kiên
sơ yếu lý lịch

30/03/2026 

11:13:40

01/04/2026 

10:12:36

01/04/2026 

13:30:21

Đã trả 

kết quả

597
H42.204-260330-

1065

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực GKS

30/03/2026 

11:15:12

01/04/2026 

11:12:39

30/03/2026 

14:02:28

Đã trả 

kết quả

598
H42.204-260330-

0804

Nguyễn Thị Mai 

Phương

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực CCCD

30/03/2026 

11:17:30

01/04/2026 

11:16:23

30/03/2026 

13:59:58

Đã trả 

kết quả

599
H42.204-260330-

0830

Hoàng Thanh 

Trung

Lê Trung 

Kiên
thẻ CCCD, Bằng cử nhân

30/03/2026 

11:21:26

01/04/2026 

11:20:15

30/03/2026 

13:56:21

Đã trả 

kết quả



600
H42.204-260330-

3531

NGUYỄN ĐĂNG 

HẢI TOÀN

Lê Trung 

Kiên
Chứng thực sơ yếu lí lịch

30/03/2026 

15:22:42

01/04/2026 

14:20:46

01/04/2026 

16:48:56

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

601
H42.204-260331-

0642
Cù Thị Tiến

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

08:49:27

03/04/2026 

08:49:25

01/04/2026 

17:10:12

Đã trả 

kết quả

602
H42.204-260331-

1477
LÊ XUÂN HẬU

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

31/03/2026 

10:10:03

10/04/2026 

10:08:24

10/04/2026 

09:03:23

Đã trả 

kết quả

603
H42.204-260331-

1690

NGUYỄN THỊ 

NHIÊM

Trương Thị 

Vinh

đính chính giấy chứng 

nhận lần đầu do sai sót

31/03/2026 

10:46:19

10/04/2026 

10:44:43

10/04/2026 

09:07:02

Đã trả 

kết quả

604
H42.204-260331-

0866

NGUYỄN THỊ 

TRÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

31/03/2026 

11:38:04

02/04/2026 

11:38:03

31/03/2026 

17:39:47

Đã trả 

kết quả

605
H42.204-260331-

1403
Nguyễn Văn Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

căn cước công dân , giấy 

khai sinh

31/03/2026 

11:39:48

02/04/2026 

11:39:47

01/04/2026 

07:41:47

Đã trả 

kết quả

606
H42.204-260331-

1421
TRẦN BẢO NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
cccd

31/03/2026 

11:41:29

02/04/2026 

11:41:28

31/03/2026 

17:35:57

Đã trả 

kết quả

607
H42.204-260331-

1136

TRẦN PHƯƠNG 

HOA

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

31/03/2026 

11:42:35

02/04/2026 

10:42:34

01/04/2026 

08:43:42

Đã trả 

kết quả

608
H42.204-260331-

1008

NGUYỄN THỊ 

TRÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy chứng 

nhận phẫu thuật

31/03/2026 

11:44:47

02/04/2026 

11:44:47

31/03/2026 

17:37:57

Đã trả 

kết quả

609
H42.204-260331-

1489
TRẦN BẢO NAM

Trịnh Thị 

Thu Hà
GKS

31/03/2026 

11:46:33

02/04/2026 

11:46:32

31/03/2026 

17:43:44

Đã trả 

kết quả

610
H42.204-260331-

1483
Nguyễn Văn Anh

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

11:48:10

02/04/2026 

10:48:08

01/04/2026 

08:55:23

Đã trả 

kết quả

611
H42.204-260331-

0961

NGUYỄN THỊ 

TRÀ

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực Giấy ra viện, 

giấy chứng sinh

31/03/2026 

11:50:18

02/04/2026 

11:50:18

01/04/2026 

07:35:54

Đã trả 

kết quả

612
H42.204-260331-

3344

NGUYỄN THỊ 

TRANG

Lê Trung 

Kiên
căn cước công dân

31/03/2026 

13:36:57

02/04/2026 

13:35:51

01/04/2026 

07:44:35

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

bản 

sao 

613
H42.204-260331-

3324
VŨ THỊ NGA

Lê Trung 

Kiên
Đăng ký lại khai sinh

31/03/2026 

13:41:53

07/04/2026 

13:39:41

03/04/2026 

11:09:00

Đã trả 

kết quả

614
H42.204-260331-

1648

NGUYỄN ANH 

TUẤN

Trịnh Thị 

Thu Hà
sơ yếu lý lịch

31/03/2026 

13:47:01

02/04/2026 

11:45:28

01/04/2026 

13:26:21

Đã trả 

kết quả

615
H42.204-260331-

1651

TRẦN THỊ THU 

HUYỀN

Trịnh Thị 

Thu Hà

đơn xác nhận thu nhâp 

dưới 1 triệu đồng

31/03/2026 

13:49:38

02/04/2026 

11:49:36

01/04/2026 

09:14:19

Đã trả 

kết quả

616
H42.204-260331-

1676

NGUYỄN XUÂN 

CHƯƠNG

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

13:51:23

02/04/2026 

11:51:23

01/04/2026 

09:29:05

Đã trả 

kết quả



617
H42.204-260331-

3322

NGUYỄN THỊ 

TRANG

Lê Trung 

Kiên
sơ yếu lý lịch

31/03/2026 

13:52:58

02/04/2026 

11:46:06

01/04/2026 

13:38:33

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

618
H42.204-260331-

1731
Đào Thị Lương

Trịnh Thị 

Thu Hà
căn cước công dân

31/03/2026 

13:53:43

02/04/2026 

13:53:42

01/04/2026 

07:47:50

Đã trả 

kết quả

619
H42.204-260331-

3296

NGUYỄN THỊ 

TRANG

Lê Trung 

Kiên
SƠ YẾU LÝ LỊCH

31/03/2026 

13:55:51

02/04/2026 

11:54:46

01/04/2026 

09:27:39

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

620
H42.204-260331-

2315
Đoàn Khắc Long

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

14:00:44

03/04/2026 

13:55:03

01/04/2026 

17:15:56

Đã trả 

kết quả

621
H42.204-260331-

3252
VŨ THỊ TÍNH

Lê Trung 

Kiên
Đăng ký lại khai sinh

31/03/2026 

14:02:18

07/04/2026 

13:58:51

03/04/2026 

15:43:52

Đã trả 

kết quả

622
H42.204-260331-

2844

HOÀNG VĂN 

HÙNG  

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

14:04:03

02/04/2026 

13:04:02

01/04/2026 

09:33:28

Đã trả 

kết quả

623
H42.204-260331-

2994

HOÀNG VĂN 

ĐẠO  

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

14:06:10

02/04/2026 

13:06:09

01/04/2026 

14:46:25

Đã trả 

kết quả

624
H42.204-260331-

3228

TRẦN QUỐC 

ANH

Lê Trung 

Kiên
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

31/03/2026 

14:07:15

02/04/2026 

14:07:14

01/04/2026 

07:50:18

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

căn 

625
H42.204-260331-

3174

TRẦN QUỐC 

ANH

Lê Trung 

Kiên
sơ yếu lí lịch

31/03/2026 

14:13:35

02/04/2026 

13:11:25

01/04/2026 

09:39:59

Đã trả 

kết quả

Chứn

g 

thực 

626
H42.204-260331-

2511

Nguyễn Văn 

Cường

Trịnh Thị 

Thu Hà
CCCD

31/03/2026 

14:16:14

02/04/2026 

14:16:13

01/04/2026 

07:52:21

Đã trả 

kết quả

627
H42.204-260331-

2563

Nguyễn Văn 

Cường

Trịnh Thị 

Thu Hà
SSLY

31/03/2026 

14:18:33

02/04/2026 

13:18:32

01/04/2026 

09:47:19

Đã trả 

kết quả

628
H42.204-260331-

3134
Vũ Minh Tặng

Lê Trung 

Kiên
Đăng ký lại khai sinh 

31/03/2026 

14:21:17

07/04/2026 

14:17:38

03/04/2026 

15:47:22

Đã trả 

kết quả

629
H42.204-260331-

3099

NGUYỄN QUỐC 

TÙNG

Lê Trung 

Kiên
bản sao căn cước công dân

31/03/2026 

14:36:36

02/04/2026 

14:32:06

01/04/2026 

09:53:56

Đã trả 

kết quả

chứng 

 thực 

căn 

cước 

630
H42.204-260331-

4664
Hoàng Thị Hường

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực CCCD, Giấy 

khai sinh

31/03/2026 

15:55:26

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

10:43:44

Đã trả 

kết quả

631
H42.204-260331-

2989

NGUYỄN QUỐC 

TÙNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
SYLL

31/03/2026 

15:56:22

02/04/2026 

14:56:21

01/04/2026 

13:33:54

Đã trả 

kết quả

632
H42.204-260331-

4702
Đoàn Thị Tuyến

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực chữ ký Giấy 

cam kết không bỏ trốn 2

31/03/2026 

16:00:36

02/04/2026 

14:58:32

01/04/2026 

13:43:06

Đã trả 

kết quả

633
H42.204-260331-

4789
Đoàn Thị Tuyến

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực chữ ký Đơn 

xin lao động

31/03/2026 

16:03:32

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

13:39:11

Đã trả 

kết quả



634
H42.204-260331-

4623
Đoàn Thị Tuyến

Lê Trung 

Kiên

Chứng thực chữ ký Đơn 

xin lao động

31/03/2026 

16:06:29

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

16:52:04

Đã trả 

kết quả

635
H42.204-260331-

4656

TRẦN PHÁT 

HIẾU  

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

16:07:07

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

16:57:04

Đã trả 

kết quả

636
H42.204-260331-

4618
Hoàng Thị Hường

Lê Trung 

Kiên

31/03/2026 

16:11:05

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

16:08:38

Đã trả 

kết quả

637
H42.204-260331-

4080

TRẦN THỊ THU 

HƯỜNG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

31/03/2026 

16:17:30

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

13:48:16

Đã trả 

kết quả

638
H42.204-260331-

4900

HOÀNG THỊ 

NGỌC ANH

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Giấy 

ủy quyền

31/03/2026 

16:26:41

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

17:01:22

Đã trả 

kết quả

639
H42.204-260331-

4361
Trần Thanh Thuỷ

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll

31/03/2026 

16:34:15

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

14:24:02

Đã trả 

kết quả

640
H42.204-260331-

5022

TRẦN VĂN 

QUANG

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực CCCD

31/03/2026 

16:34:44

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

11:29:56

Đã trả 

kết quả

641
H42.204-260331-

5085
Lương Thị Hiền

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

16:40:16

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

17:08:25

Đã trả 

kết quả

642
H42.204-260331-

4421
ĐÀO THỊ THU

Trịnh Thị 

Thu Hà
chứng thực chữ ký syll

31/03/2026 

16:43:59

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

14:53:52

Đã trả 

kết quả

643
H42.204-260331-

4554
Đoàn Thị Tuyến

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực chữ ký syll 

31/03/2026 

16:47:48

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

16:04:19

Đã trả 

kết quả

644
H42.204-260331-

4592
Đoàn Thị Tuyến

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký cam 

kết không vi phạm

31/03/2026 

16:55:01

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

16:07:01

Đã trả 

kết quả

645
H42.204-260331-

4998
Trần Đạt Vinh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Bản kê 

khai

31/03/2026 

16:57:17

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

13:42:30

Đã trả 

kết quả

646
H42.204-260331-

4971
Trần Đạt Vinh

Trịnh Thị 

Thu Hà

Chứng thực chữ ký Đơn 

xin xác nhận

31/03/2026 

16:59:51

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

13:40:37

Đã trả 

kết quả

647
H42.204-260331-

5165
VŨ MINH ÁNH

Trịnh Thị 

Thu Hà
Chứng thực học bạ

31/03/2026 

17:02:38

03/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

13:36:20

Đã trả 

kết quả

648
H42.204-260331-

5143

Hoàng Trung 

Nghĩa

Trịnh Thị 

Thu Hà

31/03/2026 

17:04:20

06/04/2026 

08:00:00

03/04/2026 

11:24:43

Đã trả 

kết quả

649
H42.204-260331-

3075

Nguyễn Xuân 

Chương

Lê Trung 

Kiên

31/03/2026 

15:22:35

02/04/2026 

14:10:54
Đã hủy



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)


